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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế làm việc của

ủy băn nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Cãn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và

Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2ỒĨ9;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản qựyphạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp ỉuật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định Số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của

Chỉnh phủ han hành Quy chế làm việc của Chỉnh phủ;
Căn cứ Nghị định số 09/20Ỉ9/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của

Chỉnh phủ quy định về chế độ báo cảo của cơ quan hành chỉnh nhà nước;
Căn cứ Quyết định sỗ 45/20ỉ8/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của

Thủ tướng Chỉnh phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành
của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trĩnh
sẻ 94/TTr-VP ngày 28 tháng 12 năm 2022 về việc ban hành Quỵ chế làm việc
của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địiửi này Quy chế làm việc của ủy
ban nhân dân tmh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2, Quyết đùứi này có hiệu lực ữù hành kể từ ngày 16 tháng 01 năm
2023 và ứiay thế Quyết định số 25/2021/QĐ-ƯBND ngày 06 tháng 10 năm
2021 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của ủy ban
nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.
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Điều 3, Chánh Văn phòng ủy ban nliân dân tỉnh, eác.thành viên ủy ban
nhân dân tủứi, Thủ ừưỏng các sở, ban, ngành ừụ-c thuộc ủy,.bari rứiân dân tmh,
Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu ừách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Noi nhậu:
- Chính phủ, Thủ tu-óng Chính phủ;
- VPCP, BỘNỘi vụ;
- Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Thưòng trực Tỉnh ủy;
- Thưòng ừực HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ VN và các tổ chức chứửi ừỊ-xã hội tĩnli;
-Như Điều 3;
- VKSND tĩnh, TAND tỉnh;
- VPTU, các cơ quan thuộc Tình ùy;
- VPĐĐBQH&HĐND tỉnh, các ban thuộc HĐND tình;
- Báo Thái Bình;
- Công báo tĩnh;
- Cổng thông tin điện từ tỉnli;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các đon vị thuộc Văn phòpg ƯBND tinh;-Lưu: VT,TH,CBThẠ/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TĨCH

Thân
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QUYCHẼLÁMVIẸC
I củaTỉỹ^ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026
1  (Kèm theo Quyết định số 0Ỉ/2023/QĐ-UBND

ngày tháng 01 năm 2023 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

Chương I

NHỮNG QUY ĐINH CHUNG
<

Điều 1. Phạm vi, đối tuọTig điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc; chế độ ừách nhiệm; quan

hệ công tác; phạm vi, cách thức giải quyết công việc; chương trình công tác, các
hoạt động và chế độ thông tin, báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (sau
đây gọi tắt là ủy ban nhân dân tỉnh), Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các thành viên ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên
môn, cơ quan thuộc ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là Thủ trưởng sở,
ban, ngành), Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, tô chức,
cá nhân có quan hệ công tác với ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh chm sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Uy ban nhân dân tình
1. ủy ban nhân dân tỉnh làm việc theo chế độ kết hợp giữa quyền hạn, ừách

nhiệm cùa tập thể ủy ban nhân dân tỉnh với quyền hạn, ừách nhiệm cá nhân của
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và từng
ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh.

Các hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên ủy ban nhân dân tỉnh
phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, sự chỉ đạo,
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự lãnh đạo của Tỉnh.-ủy, sự giám
sát của Hội đòng lứiân dân tỉnh; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo
quyền, lợi ích họp pháp của Nhân dân.

2. Đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương của thành viên ủy ban nhân
dân tỉnh, người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương. Mỗi nhiệm vụ chỉ
giao cho inột cơ quan, đơn vị, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính, câp
trên không làm thay công việc của cấp dưới, tập thể không làm thay công việc
của cá nhân và ngược lại. Thủ trường cơ quan được phân công công việc phải
chịu ừách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả công việc được phân công.

3. Chủ động giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đúng quy trình, thủ
tục theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân tỉnh.
Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, ữao đổi thông tin; phát huy dân chủ, công



khai, miĩili bạch, đồi mới và hiện đại hóa hoạt động của-ủy ban nhân tỉnh, các
sở, ngành, địa phương; thúc đẩy chuyển đồi số, chính quyền điện tử. Thực hiện
nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, dân chủ, hiện đại, liêm chính,
phục vụ Nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân.

4. Thực hiện phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật cho ủy ban
nhân dân cấp dưới, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhịệm vụ, quyền hạn của
ủy ban nhân dân tỉnh, cá thể hóa trách nhiệm gắn với tăng cường giám sát, kiểm
tra và kiểm soát quyền lực, bảo đảm sự lãnh đạo tập ừung, quản lý thống nhất của
ủy ban nhân dân tỉnh. Phát huy tÍDh chủ động, tinh thần trách nhiệm, tính sáng
tạo của người đứng đầu sở, ban, ngành, địa phương ừong việc ửiực hiện các
nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình.

5. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chúili; cấp dưới phục tìòng, tuân
thủ nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, phân công của cấp trên.

Chương n

TRÁCH NHIÊM, PHẠM VI, CÁCH THỨC
GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của ủy
ban nhân dân tình

1. ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn quy
định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đôi, bô sung
một số điều của Luật Tổ chức Chính phù và Luật Tổ chức chính quyên địa
phưong năm 2019 và các quy định khác của pháp luật liên quan.

2. Cách thức giải quyết công việc của ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Thảo luận và quyết định ưmg vấn đề tại phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh:

Họp thường kỳ, họp chuyên đê hoặc họp đê giải quyêt công việc phát sinh đột xuât.
b) Đối với một số vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải tố

chức thảo luận tập thể tại phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh, Chù tịch ủy ban nhân
dân tỉnh chỉ đạo Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh gửi hô sơ và gửi Phiêu ghi ý
kiến đến ưmg thành viên ủy ban nhân dân tỉnh. Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
có trách nhiệm thu và tổng họp Phiếu ghi ý kiến (trường hợp Phiêu ghi ý kiên có
ý kiến khác nhau, cơ quan chuyên môn chủ trì nội dung giải ưình làm rõ).

Trong thời hạn 05 (nãm) ngày làm việc (hoặc theo thời gian quy định tại
văn bản gửi Phiếu ghi ý kiến) kể từ ngày nhận được Phiếu ghi ý kiên, các thành
viên ủy ban nhân dân tỉnh phải có ý kiến trả lời. Khi biểu quyêt tại phiên họp
cũng như khi dùng Phiếu ghi ý kiến, nếu số tán thành và không tán thành băng
nhau thì quyết định theo ý kiến biểu quyết của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.
Các thành viên ủy ban nhân dân tỉnh được thảo luận dân chủ và có quyên bảo lưu
ý kiến nhưng vẫn phải chấp hành, không được nói và làm ừái với quyêt địnli cùa
ủy ban nhân dân tỉnh.



Trường hợp lấy ý kiến thành viên ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Phiếu
ghi ý kiến mà vấn đề chưa được đa số thành viên Uy ban nhân dân tỉnh tán thành,
Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết
định việc 'đưa vấn đề ra phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh gân nhât đê ữiảo luận và
quyết định.

3. ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận và quyết định các vấn đề sau:
a) Trình Hội đồng nhân dân tỉnli xem xét, quyết định hoặc tìiông qua các nội

dung, vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức
thực hiện các nghị quyêt của Hội đông nhân dân tỉnh;

b) Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành
của ủy ban nhân dân tỉnh hoặc xem xét, trình cơ quan có thâm quyên ban hành;

c) Tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, cả năm yà những
nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tê - xã hội
của tình;

d) Quy hoạch, kế hoạch phát ừiển kinh tế - xã hội dài hạn, trung -hạn và hằng
năm; dự toán ngân sách nhà nước của tỉiứi hằng năm;

đ) Đề án thành lập mới, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc ủy
ban nhân dân tỉnh và việc thành lập mới, nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành
chính trên địa bàn tỉnh;

e) Chương trình công tác của ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm điêm công tác chỉ
đạo, điều hành của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tmh và việc
thực hiện Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân tỉnh;

g) Những giải pháp có tính đột phá ừên các lĩnh vực; các vấn đề đột xuất,
quan ừọng, cần thiết khác ứieo quyết định của Chủ tịch Uy ban nhân dân tưứi và
theo quy địnli của pháp luật;

h) Những vấn đề mà pháp luật quy định ủy ban nhân dân tỉnh phải thảo luận
và quyết định.

4. ủy ban nhân dân tmh phân công Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt ủy
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định àliững vấn đề cấp bách cần phải xử lý gâp, các
vấn đề cần phải xử lý ngay để bảo đảm thời hạn giải quyết ứiủ tục hành chính thuộc
ữiẩni quyền của ủy ban nhân dân tỉnh hoặc những vân đê đã được Uy baa nhân dân
tỉnh thong nhất về chủ trương, nguyên tắc ữieo đúng quy định. Chủ tịch Uỵ bạn nhân
dân tỉnh giao Chánh Vãn phòng ủy ban lửiân dân tỉnh tông họp, báo cáo tại phiên họp
ủy ban lứiân dân tỉnh gần nhất về những vấn đề đã quyết định thuộc ứiẩm quyền của
ủy ban nhân dân tỉnh.

5. ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phân cấp, ủy quyền cho ủy ban nhân
huyện, thành phố, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyên hạn của
ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp với điều kiện, năng lực của địa phương, cơ quan,
tổ chức được phân cấp, ủy quyền, đồng thời phân bổ nguồn lực họp lý, nâng cao



năng lực, trình độ cán bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát
quyền lực chặt chẽ.

Điều 4, Trách nhiệm, phạm vi và cách thửc giải quyết công việc của
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là người đứng đàu ủy ban nhân dân tỉnh,
có trách diiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hp quy định tại Luật Tô
chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của
Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và các
quy định khác của pháp luật liên quan; cùng các thành viên khác của ủy ban nhân
dân tỉnh chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh trước
Hội đồng nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, trước Nhân dân địa
phương và trước pháp luật.

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc
lón, quan ừọng, các vấn đề có tính chiến lược, dài hạn của tỉnh. Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh chỉ giải quyết những công việc thuộc thâm quyên của Chủ tịch Uy
ban nhân dân tỉnh; không xử lý những công việc đã phân công, ủy quyền cho Phó
Chù tịch ủy ban lứiân dân tỉnh, không quyết định thay những việc đã phân công,
ủy quyền hoặc thuộc thẩm quyền của Thủ ừ-ưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uy
ban nhân dân huyện, thành phố (trừ trường hợp xét thấy thật sự cần thiết quy định
tại khoản 3 Điều này).

3. Trong trường họp xét thấy thật sự cần thiết do tính chất cấp bách, phức
tạp, nhạy cảm của công việc, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có thê trực tiêp chỉ
đạo xử lý công việc đã phân công, ủy quyền cho Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh, Thủ trưởng sở, ban, ngành hoặc công việc thuộc thầm quyền của Thủ trưởng
các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uy ban nhân dân huyện, thành phô. Văn phòng Uy
ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thông báo cho người được phân công, ủy quyên
hoặc người có thẩm quyền phụ trách công việc biết về việc này.

4. Cách thức giải quyết công việc của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ừực tiếp chỉ đạo giải quyết công việc

hoặc phân công Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh xử lý công việc trên cơ sở hồ sơ, tài liệu ữình của các cơ quan, tổ
chức, cá nhân liên quan và được tổng họp trong Phiếu trình giải quyết công việc
của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Quy chế này. Trường hợp
cân thiêt, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ừực tiêp cho ý kiên chỉ đạo giải quyêt
công việc ừên hồ sơ trình, các báo cáo, tờ ừình của sở, ban, ngành, địa phương,
tổ chức, cá nhân; trên cơ sở đó, Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh xử lý, hoàn tất
hồ sơ theo quy định;

b) Phân công cho Phó Chù tịch ủy ban nhân dân tỉnh giúp Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo xử lý, giải quyết và quyết định các công việc
thường xuyến trong ưmg lĩnh vực công tác của ủy ban nhân dân tỉnh theo quy
định của pháp luật và Quy chế này;



c) Triệu tập, chủ trì và quyết định các vấn đề đưa ra ứiảo luận tại phiên họp
ủy ban nhân dân tỉnh;

d) TÌrrc tiếp hoặc phân công, ủy quyền Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh,
thành viên ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì
họp, làm việc với lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương, tồ chức, cá nhân có liên
quan để xem xét vấn đề íxước khi quyết định;

đ) Tmờng họp cần thiét hoặc pháp luật quy định, Chủ tịch ủy ban nhân
dân tỉnh quyết định việc thành lập các tổ chức phối hợp liên ngành để giúp Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, phối họp giải quyết những vấn đề
phức tạp, quan trọng liên quan đên nhiêu ngành, lĩnh vực, nhiêu địa phương trên
địa bàn tỉnh;

e) Khi Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt và xét thấy cần thiết, Chủ
tịch ủy ban nhân dân tinh ủy quyền cho Phó Chù tịch Thường trực hoặc một
Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lãnh
đạo công tác của ủy ban nhân dân tỉnh và giải quyết công việc do Chủ tịch ủy
ban nhân dân tỉnh phụ ưách theo quy định;

g) Khi một Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt, Chủ tịch ủy ban
nhân dân tĩnh trực tiếp chỉ đạo giải quyêt hoặc phân công một Phó Chủ tịch Uy
ban nhân dân tỉnh khác chỉ đạo giải quyêt công việc đã phân công cho Phó Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt;

h) Ngoài các cách thức trên, Chù tịch ủy ban nhân dân tinh giải quyết
công việc thông qua: Đi công tác; kiểm ừa, đôn đốc tổ chức thực hiện công việc
tại các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở; ữả lời kiến nghị của cử ữi; họp báo;
tiếp công dân, tiếp khách và các cách thức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của
Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

1. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh được thực hiện theo quy định tại Luật Tô chức chính quyên địa
phương và các quy định pháp luật có liên quan. Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Uy
ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực, địa bàn công tác và phạm vi quyền hạn được
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phân công, ủy quyền.

2. Trong phạm vi lĩnh vực công việc được phân công, ủy quyền, Phó Chù
tịcỉi ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt ủy ban nhân dân tĩnh và Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh quyết định và chịu ừách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về những quyết định của mình và những nhiệm
vụ, lĩnh vực, cơ quan được phân công theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ, chất
lượng, hiệú quả và chống tiêu cực, tham nhũng trong giải quyết công việc; cùng
các thành viên khác của ủy ban nhân dân tỉnh chịu ứách nhiệm tập thể về hoạt
động của ủy ban nhân dân tỉnh ứước Hội đồng nhân dân tỉnh, Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, trước Nhân dân địa phương và trước pháp luật;
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3. Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phải chủ động giải quyêt và q[uyêt
định các công việc được phân công, ủy quyền. Trong thực thi nhiệm vụ nếu có
vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khác thì
trực tiếp phối hợp, thống nhất để giải quyết, Trường hợp có ý kiến khác nhau thì
Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì xem xét, quyết định; chỉ báo cáo Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định khi thực sự cần thiết mà cá nhân
Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh không quyết định được và phải ừình bày rõ
lý do.

4. Cách ứiức giải quyết công việc của Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Chỉ đạo các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, tíiành phố trình ủy

ban nhan dân tỉnh ban hành hoặc tham mưu ủy ban nhân dân tĩnh trình cấp có
thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, cơ chê,
chính sách, vãn bản quy phạm pháp luật, đề án, kê hoạch phát ưiên ngành, lĩnh
vực, địa phương theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, phù hợp với các vãn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tê của địa
phương, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả cao.

b) Chủ động, tích cực chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban,
ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc tổ chức thực hiện các chủ
trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyêt của Tỉnh ủy, Hội đông
nhân dân tỉnh, quyết định, chỉ thị, chương ừình, kế hoạch của ủy ban nhân dâĩi
tỉnh thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công phụ ữách.

c) Trực tiếp cho ý kiến và phê duyệt đối với đề xuất tại Phiếu trình, báo cáo
của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Quy chê này. Trong trường
hợp cần thiết, trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo giải quyết công yiệc trên hồ sơ trình của
sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, ứiành phố, tổ chức, cá nhân; ừên
cơ sở đó, Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh xử lý, hoàn tất hô sơ theo quy định;

d) Chủ động, tích cực chủ trì họp, làm việc với lãnh đạo sở, ban, ngành, địa
phương liên quan để giải quyết công việc và những vấn đề cần phối hợp liên
ngành trong phạm vi lĩnh vực, công việc được Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh
phân công, ủy quyền;

đ) Chủ động kiểm tra, xem xét, chỉ đạo đối với các vấn đề còn ý kiến khác
nhau giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong phạm vi lĩnh vực, công việc được
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phân công, ủy quyền;

e) Nghiên cứu, phát hiện và đề xuất những vấn đề cần bổ sung, sửa đồi
thuộc lĩnh vực được phân công, ủy quyền, báo cáo Chủ tịch ưy ban nhân dân tỉnh
xem xét, quyết định;

g) Chấp hành và thực hiện những công việc khác do Chủ tịch ủy ban nhân
dân tỉnh phân công, ủy quyền.

h) Các cách thức khác quy định tại điểm h khoản 4 Điều 4 Quy chế này.
5. Chánh Vãn phòng ủy ban lứiân dân tỉnh tổng họp tình hình công việc

của ủy ban nhân dân tỉnh, của lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Chủ tịch



ủy ban nhân dân tỉnh tại các cuộc họp giao ban của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh. Trong chỉ đạo, điêu hành, nêu có vân đê liên quan hoặc
thuộc lĩnh vực Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp phụ ữách, những vấn đê
phát sinh ngoài kế hoạch, những vấn đề chưa được quy định, các Phó Chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh chù động đề xuất, báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
quyết định. Nếu vấn đề thuộc ứiẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh thì báo cáo
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh để đưa ra phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh thảo
luận, quyết định.

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chủ tịch
Thường trực ủy ban nhân dân tỉnh

1. Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân tình do Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh chỉ định ứong số các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh.

2. Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp phụ ữách một
số ngành, lĩnh vực công tác cụ ứiể theo phân công của Chủ tịch ưy ban nhân dân
tỉnh, đồng thời thực hiện đày đủ nhiệm vụ, quyền hạn và cách thức giải quyêt
công việc tại Điều 5 Quy chế này.

2. Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân tỉnh được Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh uỷ quyền giải quyết một số cồng việc của Chủ tịch ủy ban nhân
dân tỉnh và nhân danh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo công tác của Uy
ban nhân dân tỉnh khi Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt.

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi và cách thửc giải quyết công việc của
ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh

1. ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
phân công phụ trách lĩnh vực cụ thể và chịu ữách nhiệm trước Uy ban nhân dân
tỉnh, Chù tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; tham
gia giải quyết các công việc chung của tập thể ủy ban nhân dân tỉnh; cùng tậ^
thể ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và chịu ừách nhiệm đôi với các vân đê
thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân tỉnh; chịu trách nliiệm rà soát,
xem xét kỹ và trình các đề án, dự án, dự thảo báo cáo của Uy ban nhân dân tỉnh
ừước cơ quan có thẩm quyền và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khác do Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh phân công, ủy quyên.

2. ủy viên ủy ban nhân dân tính là Thủ txưởng các sở, ban, ngành chuyên
môn có trách nhiệm tham mưu, giúp việc và tồ chức ữiển khai thực hiện các công
việc thuộc chức ừách, nhiệm vụ được giao, lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời kỷ luật, kỷ cương hành chính, ữong
đó có các quyết đinh, chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh; không được phép phát ngôn và làm trái với các quyêt định, chỉ đạo của Uy ban
nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
Trường họp có ý kiến khác với các quyết định đó ứiì vẫn phải chấp hành Bhưng được
trình bày ý kiến với íỆp ứiể ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban rùân dân tỉnh vê
vấn đề đó. Mọi sự vi phạm tùy ứieo tính chất, mức độ sẽ bị kiểm điểm làm rõ txách
nhiệm txước tập ứiể ủy ban nhân dân từứi và bị xử lý ứieo quy định của pháp luật;



4. Cách thức giải quyêt công việc của Uy viên ưy ban nhân dân tủửi:
a) Chù động, tích cực nghiên cứu, kịp thời đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh,

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh các vấn đề vướng mắc trong tíiực tiễn, các chủ
trương, cơ chế, chính sách, vãn bản pháp luật, các giải pháp, chỉ đạo cần ứiiết thuộc
thẩm quyền cùa ủy ban nhân dân tình, Chủ tịch ủy ban nhân dân tình;

b) Tham dự đầy đủ, chuẩn bị kỹ, thể hiện rõ quan điểm, chíĩửi kiến, ừách
nhiệm của mình trong các phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh; thảo luận và biêu
quyết những vấn đề được đưa ra tại phiên họp; trả lời đúng thời hạn, đầy đủ và
nêu rõ ý kiến ừong Phiếu ghi ý kiến ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh; chủ động
tham mưu kịp thời những vấn đề phát sinh, quan trọng, nhạy cảm, giải pháp xử
lý, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Thực hiện các công việc cụ thể tìieo ngành, lĩali vực được phân công phụ
trách, hoặc theo ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
như: chuẩn bị và báo cáo các nội dung; theo dõi, chỉ đạo địa phương, cơ sở; đứng
đầu các đoàn công tác của ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì họp với các sở, ngành, địa
phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân
dân tỉnh, Phó Chủ tịcli ủy ban nhân dân tìnli quyêt định xử lý công việc; chủ trì họp
báo, tiếp công dân và các công việc khác; chủ động xin ý kiến Chủ tịch ủy ban nhân
dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về các công việc của Uy ban nhân dân
tỉnh và các công việc có liên quan được phân công thực hiện;

d) Xây dựng kế hoạch và bố ừí thời gian đi công tác cơ sở, kế hoạch tiếp
công dân, đối thoại với nhân dân về các vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực phụ ừách
hoặc được ủy ban nhân dân tỉnh phân công, ủy quyền. Thường xuyên kiêm tra,
hướng dẫn nắm chắc tình hình thực tế việc thi hành chính sách, pháp luật, việc
thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, các quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh về ngành, lĩnh vực do mìnli phụ trách để nâng cao chât
lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành nhiệm vụ được phân công, ủy quyên; Chủ
động báo cáo nội dung liên quan đến hoạt động, nhiệm vụ, công việc của cơ quan
mình và báo cáo những nội dung cân xin ý kiên chỉ đạo thông nhât với Chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉiứi, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách;

đ) Chủ trì họp với sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan
đê giải quyêt cổng việc được phân công theo thâm quyên hoặc thảo luận, thông
nhất những vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa các cơ quan trước khi ừìnli Uy ban
nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân từứi;

e) ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh được Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Thủ
trưởng sở, ban, ngành

1. Thủ ừưởng sở, ban, ngành chịu ừách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn
diện ừước ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp
luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước theo ngành,



lĩnh vực được giao tại địa phương và chịu sự hướng dẫn, kiểm ừa về công tác
chuyên môn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương quản lý chuyên
ngành. Khi tham mưu, đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh giải quyết công việc phải nêu rõ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, thẩm quyền,
quan điểm, kiến nghị rõ phương án giải quyết công việc và chịu ưácli nhiệm về
nội dung tham mưu, đề xuất.

"l. Thủ trưởng sở, ban, ngành phải thực'hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ
được phân công, ủy quyền, không né ừánh, đùn đẩy ữách nhiệm; không chuyên
công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình lên Uy ban nhân dân tỉnh, Chù
tịch ủy ban nhân dân tỉnh; Miông chuyển công việc thuộc ứiẩm ạuyền sang sở,
ban, ngành khác; không giải quyết các công việc thuộc thâm quyên của cơ quan
khác trừ trường hợp có ý kiến chỉ đạo cùa Lãnh đạo ủy ban nhân dân tĩnh. Có
txách nhiệm chấp hành nghiệm các quyết định, chỉ đạo của câp ưên; trường họp
thực hiện chậm hoặc không thực hiện được phải kịp thòi báo cáo rõ lý do. Khi có
căn cứ là quyết định đó ữái pháp luật, thì phải báo cáo ngay với người ra quyêt
định. Chù động báo cáo nội dung, công việc liên ạuan đên hoạt động chuyên môn
và những vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo thống nhất với Chù tịch ủy ban nhân dân
tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phụ ừách.

3. Cách thức giải quyết công việc của Thủ trưởng sở, ban, ngành:
a) Trực tiếp, chủ động, tích cực giải quyết công việc thuộc thẩm quyền,

chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định và các nhiệm vụ được Uy ban
nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phân công, ủỵ quyền;^ phân công
Phó Thủ trưởng sở, ban, ngành theo dõi, chĩ đạo, giải quyết một số công^ việc
thuộc thẩm quyền của sở, ban, ngành. Khi vắng mặt và nếu thây cân thiêt, ủy
quyền cho một Phó Thủ trưởng điều hành, giải quyêt công việc của cơ quan;

b) Chủ động tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnli triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các vãn bản chỉ đạo của Trung
ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Bộ, ngànli thuộc lĩnh
vực phụ trách; các vãn bản đê nghị của các sở, ban, ngành, huyện, thành phô,
các tổ chức khác (không chờ văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Phiếu chuyển của Vãn phòng ủy ban nhân dân
tỉnh mới tham miru thực hiện); nêu có những khó khăn, vướng mãc thì đê xuât
với Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chù tịch ủy ban nhân dân tỉnh phụ
trách biện pháp giải quyết;

c) Tham gia ý kiến tại các cuộc họp, làm việc hoặc trả lời ý kiến bằng văn
bản về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực
quản lý theo đề nghị của Thủ trưởng sở, ban, ngành khác, Chủ tịch Uy ban nhân
dân huyện, thành phố, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

d) Tham gia ý kiến về những công việc chung của ủy ban nh^ dân tỉnh;
chủ động báo cáo Chù tịch ủy ban nhân dân tỉnh những việc vượt thâm quyên;

đ) Chủ trì, phối họp với Sở Nội vụ xây dụng, trình ủy ban nhân dân tỉnh
quyết địiửi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của cơ quan theo
quy định của pháp luật;
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e) Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền nhimg nội dung phức tạp, có
tính liên ngành, còn ý kiến khác nhau, đã phối họp xử lý nhxmg không thống
nhất thì Thủ trưởng sở, ban, ngành chủ trì phải ừực tiếp làm việc với Thủ
truủng sở, ban, ngành, có liên quan để xem xét, quyết định;

g) Đối với đề án, dự án hoặc các nội dung, công việc khác trình ủy ban
nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh mà còn có ý kiến khác nhau giữa
các sở, ban, ngành thì Thủ trưởng cơ quan chủ ữì phải trực tiếp làm việc với
Thủ trưởng cơ quan có ý kiến khác và Thủ trưởng cơ quan có liên quan để trao
đổi, thống nhất trước khi ữình ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh. Trường họp đã phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết nhưng vẫn
còn ý kiến chưa thống nhất thì báo cáo Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phụ
trách xem xét, cho ý kiến chị đạo thực hiện;

h) Chủ động thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm,
phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của ngành, lĩnh vực quản lý trên địa
bàn tỉnh, trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình và tham gia vào công tác 'cải cách
hành chính của tỉnh.

4. Đối với các văn bản tham mưu báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng sở, ban, ngành íxực tiếp ký và chịu ừách nhiệm
về nội dung tham mưu, kèm theo dự thảo vãn bản thuộc thẩm quyền ban hành của
ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có), đồng thời gửi kèm
file dưới dạng MS, Word (file *.doc) ừên Mạng Văn phòng điện tử liên thông.

5. Khi tổ chức Hội nghị, Hội thảo hoặc các sự kiện của ngành, đơn vị có
mời lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương thì phải có vãn bản báo cáo ủy ban
nhân dân tỉnh (đối với lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung ương là Bộ trưởng hoặc
tương đương thì báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; đối với lãnh đạo Bộ,
ban, ngành Trung ương là Thứ trưởng hoặc tương đương thì báo cáo Phó Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh phụ ừách) và phải được sự đồng ý của Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phụ ữách về chương ữình làm
việc cụ thể đề đảm bảo thống nhất ừong chỉ đạo, điều hành; ứiời gian báo cáo xin
ý kiến ỉà trước 02 (hai) ngày làm việc.

6. Đê bảo đảm tính nghiêm túc và sự nhất quán, tru'ớc khi thực hiện yêu
cầu của các cơ quan, tổ chức bên ngoài ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo, cung
cấp thông tin và tiến hành các công việc có liên quan đến thẩm quyền của úy
ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tĩnh, Thủ trưởng sở, ban, ngành,
cơ quan, đơn vị thuộc ủy ban nhân dân tỉnh (kể cả ừong trường hợp phân công
hoặc ủy quyền cho cấp phó) phải báo cáo và được sự đồng ý của ủy ban nhân
dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnỉi.

Điều 9. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chánh Văn
phòng ủy ban nhân dân tỉnh

Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Vãn phòng ủy ban nhân
dân tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong tham mưu, giúp việc,
phục vụ hoạt động của ủy ban nhân dân tĩnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh theo
quy định của pháp luật, cụ thể như sau:
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1. Giúp ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh nắm và tổng họp tình hình hoạt động của ủy ban nhân
dân tỉnh và của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố về hoạt
động kinh tê, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại tại địa phương; đề xuất
với Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch ủy ban nliân dân tỉnh
việc phân công các sở, ban, ngành nghiên cứu, báo cáo những vấn đề về chủ
trương, chính sách và cơ chế quản lý, quyết định xử lý công việc cụ thể thuộc
chức năng, nhiệm vụ, quản lý nhà nước; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm
vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh.

2. Xây dựng, ừình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của
Uy ban nhân dân tỉnh, giúp ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết
quả thực hiện Quy chê làm việc và đề xuất Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh xử lý
các trường họp vi phạm Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân tỉnh. Xây dựng
Chương ừình công tác năm, quý, tháng, Lịch công tác tuần của ủy ban nhân dân
tỉnh, Chủ tịch ủỵ ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh;
báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hànli của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Uy ban nhân dân tỉnh. Tham mưu, giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phối
họp xâỵ dựng Quy chê phôi họp công tác của ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ
quan, tô chức liên quan ở địa phương.

3. Trong trường họp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh xử lý công việc theo cách thức quy định tại Quy chế này, Chánh
Văn phòng ưy ban nhân dân tỉnh có ừách nhiệm hoàn thiện tíiủ tục ban hành văn
bản; rà soát, tổng họp những vướng mắc, phát sinh về thẩm quyền, hồ sơ, ữình
tạr, thủ tục và nghiệp vụ hành chính văn phòng ứong quá trìiưi chĩ đạo, điều hành
của Uy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh; kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung.

^ 4. Được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ là Người phát ngôn
của Uy ban nhân dân tỉnh và cung cấp thông tin cho báo chí theo các quy định.
Giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tiếp
nhận, xử lý thông tin báo chí, đường dây nóng phản ánh liên CỊuan đến các lĩnh
vực chỉ đạo, điêu hành của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh. Quản lý, vận hành, cập nhật thường xuyên thông tin vào cổng thông tin
điện tử của tỉnh để đưa tin về tình hình mọi mặt của địa phương. Tổ chức, quản
lý cung cấp kịp thời, chính xác thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của ủy ban
nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch ủy ban nhân
dân tỉnh.

5. Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện bảo đảm cho
phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh; ghi chép và chịu trách nhiệm về. sự chính xác, đầy
đủ, trung thực các nội dung của phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Thống nhất quản lý và sừ dụng mạng tin học của ủy ban nhân dân tỉnh,
ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác chĩ đạo, điều hành,
trao đôi thông tin, phôi họp công tác giữa các sở, ban, ngành, địa phương.



7. Chịu ừách nhiệm về công tác bảo mật của ủy ban nhân dân tỉnh ữieo quy
định pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch ủy
ban nhân dân tỉnh.

Điều 10. Quan hệ phối họp công tác của ủy ban nhân dân tình
1. ủy ban nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ thường, xuyên vái Chính phủ, Thủ

tu'ớng Chínli phủj Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan có liên ạuan của
Trung ưong, các cơ quan của Tỉnh ùy, Đoàn Đại biêu Quôc hội tỉnh, Hội đông nhân
dân tĩnh, Viện Kiểm sát nh^ dân tửứi, Toà án nhân dân tỉnh, ủy ban Mặt ứận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính ứị - xã hội ữên địa bàn tỉnh.

2. ủy ban nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ thường xuyên với Đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh để giải quyết hoặc chỉ đạo,^ đôn đốc việc giải quyêt l^iêu nại, tô
cáo và kiến nghị của công dân mà Đại biêu Quôc hội, Đoàn Đại biêu Quôc hội
tỉnh đã chuyển đến; khi có yêu cầu, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh tham dự và chỉ đạo Thủ trưởng sở, ban, ngành cùng
tham dự các buổi tiếp xúc cử tri, khảo sát tình hình thực tế ở địa phương của Đại
biểu Quốc hội để tiếp thu xử lý những vấn đề liên quan.

3. ủy ban nhân dân tỉnh phối họp chặt chẽ với Thường ừực Hội đồng
nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị chương trình, nội dung làm việc của kỳ họp
Hội đồng nhân dân tỉnh; các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết quy
phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh; giải quyết các vấn đề nảy sinh
trong quá trình thực hiện các nghị quyêt của Hội đông nhân dân tinh vê nhiệm
vụ kinh tê - xã hội của tỉnh; nghiên cứu giải quyêt theo thâm quyên các kiên
nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; ừả lời
chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. ủy ban nhân dân tỉnh phối họp chặt chẽ với ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh và các tô chức chính trị - xã hội của tỉnh chãm lo, bảo vệ quyên,
lợi ích chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng chính
quyền trong sạch vững mạnh, tự giác thực hiện các cM trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước. Uy ban nhân dân tĩnh và các thành viên Uy bpi
nhân dân tỉnh có trách nhiệm lãng nghe, giải ^uyêt và trả lời các kiên nghị cùa Uy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các to chức chính ừị - xã hội ừên địa bàn
tỉnh về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế, vãn hóa, xã hội của tỉnh.

5. ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án
nhân dân tỉnh ừong việc đấu ừanh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm
Hiến pháp và pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cưoiig hành chính, tuyên truyên,
giáo dục pháp luật; thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và các chủ íxương,
chính sách của Đảng, Nhà nước.

Điều 11. Mối quan hệ trong giải quyết công việc giữa Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh với các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và giữa các Phó
Chủ tịch ủy ban nhân dân tình

1. Ngoài lĩĩửi vực được phân công phụ trách, khi có yêu cầu, nhiệm yụ đột
xuất, những vấn đề mới phát sinh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có thê phân



công hoặc ủy quyền cho các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức
thực hiện.'

2. Các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ động phối họp để giải
quyết có hiệu quả công việc theo nguyên tắc sau:

a) Những công việc thuộc lĩnh vực do Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nào phụ trách thì Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đó chịu trách nhiệm giải
quyết. Địrih kỳ hằng tháng phải rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ thuộc lĩnli vực quản
lý nhà nước được phân công;

b) Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách các lĩnh vực công tác có
trách nhiệm cho ý kiến đối với các công việc thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Uy
ban nhân dân tỉnh theo Quyết định phân công công việc của Chủ tịch Uy ban
nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các công việc
thuộc thẩm quyền chung của ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật
và Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân tỉnh trước khi xin ý kiên Chủ tịch Uy
ban nhân dân tỉnh hoặc tập thể lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh; ' -

c) Khi Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết công việc thuộc lĩnh
vực được phân công phụ trách nếu có liên quan đên lĩnh vực của Phó Chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh khác thì các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phải
thống nhất trước khi Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phụ ừách quyết định.
Trường hợp chưa thống nhất, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo íxực tiếp hoặc xin ý kiên tại
cuộc họp giao ban định kỳ lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Thay mặt ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
tiếp khach đoi ngoại, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất của Vãn phòng Uy ban nhân dân tỉnh.

3. Khi Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh phân công nhiệm vụ của
các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thì Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
phải chịu ưách nhiệm về các nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan đã chỉ
đạo giải quyết; Pho Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉ^ mới được phân công nhiệm
vụ tiep tục theo dõi chỉ đạo và chịu trách nhiệm kể từ ngày được phân công.

Điều 12. Quan hệ công tác giữa các Thủ trưởng sở, ban, ngành
1. Hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban, ngành tìiực hiện các nhiệm vụ công tác

thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo quy định của pháp luật.
2. Kiến nghị với Thủ trưởng sở, ban, ngành báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân

dân tỉnh đình chỉ thi hành hoặc bãi bỏ những vãn bản do sở, ban, ngành đó ban
hành trái với quy định của pháp luật, vãn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Trong
trường họp kiến nghị không được chấp thuận thì báo cáo Chủ tịch Uy ban nhân
dân tỉnh xem xét, quyết định.



3. Thủ trưởng sở, ban, ngành khi giải quyết công việc thuộc thẩm quyền,
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đcm vị mình có liên quan đến chức nang,
nhiệm vụ của cơ quan khác thì phải phối hợp với sở, ban, ngành đó.

a) Trường họp lấy ý kiến bằng văn bản, nếu pháp luật chưa quy định thời
hạn trả lời thì cơ quan lấy ý kiến ghi rõ thời hạn trả lời nhưng không quá 07
(bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, trừ ừường họp cong việc
cấp bách hoặc có tính chất quan ừọng, phức tạp. Thú trưởng cơ quan được lấy ý
kiến phải trả lời rõ quan điểm bằng văn bản trong thời hạn cơ ạuan lấy ý kiến đe
nghị và chịu ừách nhiệm về nội dung trả lời. Đối với những van đề phức tạp, có
liên quan đến các cơ quan khác thì cơ quan được lấy ý kiến có thể đề nghị được
gia hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc. Nêu quá thời hạn nêu trên (kể cả
thời gian gia hạn) mà Thủ trưởng cơ quan được lấy ý kiến không trả lời thì Thủ
trưởng cơ quan chủ trì vẫn tổng họp và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó
nêu rõ các cơ quan được hỏi nhưng không có ý kiến trả lời. Văn phòng ủy ban
nhân dân tỉnh có trách nhiệm thông báo cho Sở Nội vụ để tổng hợp trừ điểm xét
thi đua khen thưởng trong năm.

b) Khi được mòi họp để lấy ý kiến, Thủ toởng cơ quan dự họp hoặc nếu có lý
do^ chính đáng không dự được thì phải cử ngưòd có đủ tíiẩm quyền dự họp ữiay. Ý
kiến của người họp thay là ý kiến chừửi ữiức của cơ quan đó. Ý kiến của các đại biểu
dự họp được lập ứiành biên bản theo quyết định của người chủ trì cuộc họp,

c) Khi được mời họp để xử lý những ý kiến khác nhau về nội dung chủ yếu
của đê án, dự án hoặc các nội dung, công việc khác theo quy định tại điểm g khoản
2 Điêu 8 Quy chê này thì Thủ trưởng cơ quan được mời có ưách nhiệm tham dự
hoặc tmờng họp đặc biệt nếu vắng mặt có lý do phải cử cấp phó họp thay. Ý kiến
của agười họp thay là ý kiên chính thức của Thủ trưởng cơ quan và được thể hiện
trong hồ sơ trình ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Thủ ừưởng sờ, ban, ngành được phân công làm nhiệm vụ thẩm định,
thâm tra phải chịu trách nhiệm thực hiện công việc được giao bảo đảm yêu cầu
vê nội dung và đúng thời hạn quy định.

4. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì nội dung, công
việc có tính chât phôi họp liên ngành phải chịu trách nhiệm xuyên suốt về chất
lượng và tiên độ tham mưu giải quyêt nội dung, công việc đó.

5. Đối với nliững vấn đề vượt thẩm quyền hoặc tuy đúng thẩm quyền nhưng
không đủ khả năng và điêu kiện giải quyết, Thủ trưỏng cơ quan chủ trì nội dung
phải chủ động phôi họp với Thủ trưởng cơ quan có liên quan hoàn chửih hồ sơ trinh
Uy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 13. Quan hệ công tác giữa Thủ trưởng sở, ban, ngành với Chủ tịch
ủy ban nhân dân huyện, thành phó

1. Thủ ừTiởng sở, ban, ngành có ừách nhiệm giải quyết các đề nghị của Chủ
tịch Uy ban nhân dân huyện, thành phố và ngược lại theo thẩm quyền của mình
trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc (nếu đề nghị đó không phải lấy ý
kiên của các sở, ban, ngành khác) hoặc kỉiông quá 15 (mười lăm) ngày làm việc (nếu



phải lấy ý kiến của các sở, ban, ngành khác về những nội dung, công việc có liên
quan) kể tù' ngày nhận được văn bản đề nghị, trừ trường họp đột xuất, cấp bách thì
phải trả lời sám hơn theo đề nghị cùa cơ quan xin ý kiến. Trường hợp sở, ban, ngành
được đê nghị mà không giải quyết đúng thòd hạn ữiì Chủ tịch ủy ban nhân dân
huyện, thành phô báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh phụ ữách đê chỉ đạo cơ quan có ửách nhiệm giải quyết. Thủ trưởng
sở, ban, ngành được đề nghị phải chịu ứách nhiệm về sự chậm ừễ giải quyết kiến
nghị của Uy ban nhân dân huyện, ứiành phố.

2. Thủ trưởng sở, ban, nẹành có ữách nhiệm chỉ đạo, hưóng dẫn, kiểm ữa ủy
ban nhân dân huyện, thành phổ ứiực hiện các nhiệm vụ công tác ửiuộc ngành, Imh
vực mình phụ ừách; tíiường xuyên phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm ữa, đôn đốc
các cơ qxian chuyên môn ứiuộc ủy ban nhân dân huyện, ứiành phố ữong việc thực
hiện pháp luật và các quy định chuyên môn thuộc ngành, lũứi vực mình phụ ừách; kịp
thòd chấn chỉnh, xử lý các sai phạm (nếu có).

3. Khi ủy nhân dân huyện, thành phố gửi vãn bản, báo cáo, đề xuất,
kiến nghị về các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, sở, ban, ngành tìiuộc tĩnh thì phải gửi đến đúng cơ
quan có thâm quyên đê giải quyết, ừả lời, hướng dẫn kịp ứiời.

4. Khi Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố đề nghị làm việc với Thủ
ừưởng sở, ban, ngành^ phải gửi tài liệu ừuớc ít nhất 03 (ba) ngày làm việc. Thủ
ừưởng cơ qu^ trực tiêp hoặc phân công Phó Thủ trưởng cơ quan tiếp và làm việc
với Chủ tịch Uy ban nhân dân huyện, thành phố.

5. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, tíiành phố có ữách nhiệm thực hiện chế
độ báo cáo, chuẩn bị tài liệu, bố trí lịch làm việc, dự họp với Thủ trưởng sở, ban,
ngành khi được yêu cầu.

Chương ni
CHƯƠNG TRÌNH CỒNG TÁC CUA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH,

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DẲN TỈNH
Điều 14. Các loại Chương trình công tác
1. Chương ữình công tác là danh mục các đề án, dự án, dự thảo văn bản

quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, báo cáo và các nội dung khác (sau đây
gọi chung là nội dung) thuộc thẩm quyền quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trình ủy ban nliân dân tinh, Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi ừình cấp có thẩm quyền quyết địnli; các hoạt
động và các công việc dự kiên ữình hoặc cần triển khai thực hiện ữong năm, quý,
tháng, tuân cùa Uy ban nhân dân tỉnh, Chù tịch ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

^ 2, Chương ữình. công tác bao gồm: chương ữình công tác năm, quý và tháng
của Uy ban nhân dân tửứi, Chủ tịch ủy ban nhân dân tình, Phó Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh; chương trình công tác tuần của Chù tịch ủy ban nhân dân tmh và các
Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (Lịch công tác tuần).



3. Nội dung chương ừình công tác:
a) Chương trình công tác năm là danh mục các nội dung trình ủy ban

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh ừong năm. Chương trình công tác
năm gồm hai phần, phần một thể hiện tổng quát các định hướng, nhiệm vụ và
giải pháp lớn của Uy ban nhân dân tỉnh trên tất cả các lĩnh vực công tác; phần
hai bao gồm nội dung các phiên họp thường kỳ của ủy ban nhân dân tỉnh và
danh mục các nội dung và những vấn đề cần trình ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Uy ban nhân dân tỉnh trong năm. Các nội dung ghi trong chương trình công
tác năm phải xác định rõ cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, cơ quan chù trì
chuân bị và thời hạn trình. Thời hạn trình các nội dung trong chương ữình công
tác năm được dự kiên đên từng quý, từng tháng trong năm.

b) Chương ữình công tác quý là danh mục các nội dung txmh ủy ban nhân
dân tỉnh, Chủ tịch Uỵ ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và
nội dung phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh các tháng ứong quý. Chương trình công
tác quý được phân chia thành các danh mục nội dung trình Chủ tịcli ủy ban nhân
dân tỉnh, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công phụ
ữách. Thời hạn trình các nội dung ừong chưong trình công tác quý được xác định
ứieo ưiTig tháng.

c) Chương trình công tác tháng là danh mục các nội dung trình ủy ban
nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân
dân tỉnh và nội dung phiên họp ủy ban nhân dân tĩnh trong tháng. Chương trình
công tác tháng được phân chia thành các danh mục trình Chủ tịch ủy ban nhân
dân tỉnh, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công
phụ trách.

d) Lịch công tác tuần là lịch hoạt động của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và
các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tủih được xác định ứieo từng ngày ữong tuần.

Điều 15. Trình tụ- xây dựng Chương trình công tác
1. Chương trình công tác năm
a) Trước ngày 15 tháng 10 hằng năm, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh gửi

văn bản đê nghị các sở, ban, ngàiửi, ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiểm
điểm việc chỉ đạo điều hành theo chương trình công tác của nãm đó, kiến nghị
các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chính để ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành và đăng ký các nội dung đưa vào chương
trình công tác năm sau.

Trước ngày 15 ứiáng 11 hằng năm, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ
tịch ưỵ ban nhân dân huyện, thành phổ gửi Vãn phòng ủy ban nhân dân tĩnh báo
cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành của đơn vị mình và danh mục những nôi dung
cân ừình Uy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh ừong năm sau.
Danh mục phải ứiể hiện rõ: Tên nội dung, văn bản dự thảo, cơ quan chủ trì soạn
thảo, căn cứ xây dựng, sự cần thiết; định hướng nội dung; phạm vi điều chỉnh;
cấp quyết định (ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh); cơ quan
thâm định, theo dõi; thời hạn ừình xác định cụ thể đến từng ửiáng; sản phẩm cuối
cùng của nội dung.



b) Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối họp với các cơ quan liên
quan thẩm tra, tổng hợp, xây dựng dự thảo chương trìĩứi công tác năm sau của Uy
ban nhân dân tỉnh, Chu tịch ủy nhân dân tỉnh; gửi lại cho các cơ quan có liên
quan để tham gia ý kiến trước ngày 25 tháng 11.

c) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể tìr khi nhận được dự thảo
Chương trình công tác của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh,
các cơ quan phải có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Vãn phòng Uy ban nhân
dân tỉnh để tông hợp, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến trước
khi trình ủy ban nhan dân tĩnh thông qua tại phiên họp ữiường kỳ cuối năm.

d) Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày ủy ban
nhân dân tỉnh thông qua Chương trình công tác năm, Vãn phòng ủy ban nhân dân
tỉnh trình Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành và gửi các thành viên
ủy ban nhân dản tỉiưi, Thủ trưởng các sơ, ban, ngành, Chủ tịch ủỵ ban nhận dân
huyện, ửiànli phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liẽn quan biết, thực hiện.

2. Chưong trình công tác quý
a) Trong ứiáng cuối của mỗi quý, các cơ quan phải đánh giá tình hình ứiực

hiện chưong trình công tác quý đó, rà soát lại các nội dung cân ừinh Uy ban nhân
tỉnh, Chù tịch ủy ban nhân dân tỉnh vào quý tiếp theo đã ghi trong chương ừình

công tác nạm và bổ sung các nội dung mới phát sinh đê xây dựng chương trìĩửi công
tác quý saii. Chậm nhất vào ngày 20 cùa tháng cuối quý, các cơ quan gửi dự kiến
chương ừình công tác quý sau cho Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp và bổ sung vào Chương ữình
công tác quý của ủy ban nhân dân tỉnh (các nội dung được chia theo lĩnh vực của
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và từng Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tĩĩứi xử lý),
tónh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Chậm nhất vào ngày 25 của tháng
cuối quý, phải gửi chương ữình công tác quý sau cho các cơ quan, đơn vị có liên
quan biết, thực hiện.

3. Chương ừình công tác tíiáng
a) Hàng ữiáng, các cơ quan căn cứ vào tiến độ chuẩn bị các nội dung đã ghi

ừ"ong chương ừình công tác quý, những vấn đề còn tồn đọng và phát sưửi mói đê
xây dựng chưong ừình công tác tháng sau. Văn bản đê nghị phải gừi Vãn phòng Uy
ban nliân dân tỉnh chậm nhất vào ngày 20 của tháng trước.

b) Vãn phòng ủy ban nhân dân tĩnh tồng hợp nội dung đưa vào chương trình
công tác, xây dựng dự thảo chương trmh công tác tháng của Uy ban nhân dân tỉnh,
có phân theo lĩnh vực của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và tìmg Phó Chủ tịch ưỵ
ban nhân dân tỉnh xử lý, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyêt định. Chậm nhât
vào ngày 25 hằng tháng, Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh gửi chương trình công tác
tháng sau 'cho bác cơ quan, đơn vị có liên quan biêt, thực hiện.

4. Lịch công tác tuần
a) Cãn cứ chương ữình công tác tiaáng và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chủ tịch Uy

ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uy ban



nhân dân tỉnh dự thảo Lịch công tác tuần của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và
các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, ừình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
quyết định và thông báo cho các cơ quan liên quan biết chậm nhất vào ngày thứ
Sáu của tuần ừước (trừ trường hợp đặc biệt khác).

b) Các cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu làm việc với Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết công việc ừong tuần,
phải có văn bản đãng ký với Vãn phòng ủy baii nhân dân tỉnh, chậm nhât vào ngày
thứ Tư của tuần ừirớc đó.

5. Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh phải thường xuyên phối họp với Vãn
phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đông nhân dân tỉnh đê
xây dụng chương ừìĩửi công tác của Uy ban nhân dân từih, Chủ tịch Uy ban nhân
dân tỉnh và các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Việc điều chỉnh chương ừình công tác của ủy ban nhân dân tỉnh do Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức
và yêu cầu chỉ đạo điều hanh của ủy ban nhân dân tỉnh. Khi có sự điều chỉnh
chương trìrủi công tác, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kịp thời cho
các thanh viên ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan biết,
thực hiện.

Các thành viên ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch
ủy ban nhân dân huyện, thành phố ứong phạm vi ưách nhiệm của mình, có trách
nhiệm tồ chức thực hiện những phần việc có liên quan ừong chương trình công
tác cùa ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh có ừách nhiệm quản lý chương trình công
tác của ủy ban ĩửiâa dân tỉnh, ứiam mưu ủy ban nhân dân tỉiứi, Chủ tịch Uy ban
nhân dân tỉnh ừong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức, đôn đốc thực hiện chương
trình công tác của ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm phù họp vói yêu câu chỉ đạo, điêu
hành của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 16, Thực hiện chương trình công tác
1. Căn cứ chương íxình công tác năm cùa ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng

cơ quan chủ trì lập kế hoạch chuẩn bị của từng nội dung (trong đó xác định rõ
phạm vi, các công việc cần triển khai, thòi gian thực hiện), gửi cơ quan phôi hợp
và Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh để bảo đảm chủ động txong triên khai thực
hiện và theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Thời hạn gửi kế hoạch là không quá 10 (mưòd) ngày làm việc đối vm các nội
dung ừong chương trình quý I và không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc đôi với các
nội dung còn lại tính từ khi chương trình công tác năm được ban hành.

2. Việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ứiực hiện ứieo quỵ
định của Luật ban hành vãn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đôi, bô
sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị
định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hàrứi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị



định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

3. Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
thường xuyên theo dõi, kiểm ừa, đôn đốc việc chuẩn bị các nội dung của các sở,
ban, ngànli, ủy ban nhân dân huyện, ửiành phố và các cơ quan, tồ chức khác; bố trí,
sắp xếp lịch công tác của ủy ban nhân dân tỉnh nghe các sở, ban, ngành báo cáo các
nội dimg đã được giao ừong chương ừình công tác của Uy ban nhân dân tỉnli; định
kỳ hằng qúý, sáu tháng và nãm, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh kết quả việc thực hiện
chương trình cồng tác của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.
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4. Gác nội dung không có trong chương trình công tác và không được Uy

ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân giao
nhiệm vụ thì không đủ điều kiện trình.

5. Kết quả thực hiện chương ừình công tác là một tiêu chí đánh giá mức độ
hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên ủy ban rứiân dân tỉnh, các sở, ban, ngành,
cơ quan, địa phương.

Chương IV
GIẢI QUYỂT CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN CỦA ỦY BAN NHẲN

DÂN TỈNH, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY
ị  BAN NHÂN DÂN TỈNH

Điềii 17. Các loại công việc trình ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tình

1. Các dự thảo tờ ừình, báo cáo, văn bản khác để trình, báo cáo các cấp có
thẩm quyền;

]

2. Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc ữiẩm quyền ban hành của
ủy ban niiân dân tỉnh; các dự thảo quyết định, chỉ thị, văn bản khác ửiuộc thẩm
quyền ban! hành của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh;

3. Gác công việc do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh chỉ đạo trực tiếp hoặc do Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất.

I

Điềủ 18. Trách nhỉệm của Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban
nhân dâm huyên, thành phố trong tham mưu, đề xuất giải quyết công việc của
ủy ban nỉiân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

1. Thủ ừưởng cơ quan chủ trì soạn thảo, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện,
thành phốỊchịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và tài liệu kèm theo hò sơ trình,
thực hiện !đầy đủ trình tự, thủ tục trong quá trình xây dựng nội dung theo quy
định của pháp luật; đồng thời trực tiếp ký Tờ trình kèm theo dự thảo vãn bản để
trình ủy b'an nhân dân tỉnh, Chủ'tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thủ trưởng cơ quạn phối họp, cơ quan thẩm định có trách nhiệm cử
người đủ thẩm quyền tham gia ữong quá trình soạn ứiảo nội dung theo đề nghị



của cơ quan chủ trì; thực hiện công việc được giao, bảo đảm chất lượng, đúng
thời hạn quy định.

3. Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi trong suốt quá trình xây
dựng nội dung theo quy định; thường xuyên phối họp với cơ quan chủ trì, đôn
đốc, kiểm tra quá trình chuẩn bị để bảo đảm việc chuẩn bị nội dung đúng tiến
độ, đúng trình tự, thủ tục; thực hiện việc tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ trình theo
quy định; phối họp với các cơ quan chủ trì nội dung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và"
dự thảo văn bản càn ban hành để ừình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. Thủ trưởng sở, ban, ngànli, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố
ban hànli quy chế và tổ chức thực hiện việc gửi, nhận văn bản và xử lý hồ sơ
công việc trên môi trường điện tử tại sở, ban, ngành, địa phương, bảo đảm thông
tin, dữ liệu thông suốt, kịp thời, chính xác, an toàn.

5. Sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm phối họp, cung cấp đầy đủ,
kịp thời hồ sơ, thông tin, dữ liệu trong quá ừình xử lý hô sơ ừình Uy ban nhân
dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban ilhân dân tỉnh theo quy định của Quy chê này và theo
yêu cầu cùa Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉiứi
hoặc đề nghị của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 19. Hồ sơ, văn bản trình ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh

1. Tất cả các văn bản trình ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân
dân tỉnh phải có nội dung rõ ràng, đúng thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân
dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và phải được người có thâm quyên ký,
đóng dấu đúng quy định, bảo đảm đầy đủ, chất lượng, kịp thời ứieo đúng quy
trình, quy định của pháp luật.

2. Sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, ửiành phố, các tồ chức, cá nhân
phải lập hồ sơ công việc ừình ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
theo các quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế này.

Đối với các hồ sơ trình ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có tài liệu kèm theo thì phải tuân thủ
theo quy định pháp luật đó.

Đối với những hồ sơ trình ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân
tình mà pháp iuật chuyên ngành có quy định cụ thể về thành phần hồ sơ trình thì thực
hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngànli.

3. Hồ sơ trình ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bao gồm:
a) Tờ ừình hoặc văn bản, báo cáo của cơ quan chủ ừì trình; trong đó nêu rõ

nội dung vấn đề trình, căn cứ về thẩm quyền, cơ sở chứửi ừị, pháp lý, thực tiễn, ý
kiến của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan và việc tiếp thu, giải trình của cơ
quan chủ trì, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau (nếu có), đề xuất, kiến nghị rõ
phương án, biện pháp giải quyết.
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b) Dự thảo vãn bản trmh ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh ký, ban hành và dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có). Nội dung các
dự thao phải rõ ràng, cụ thể để khi nội dung được thông qua, có thể thực hiện
được ngay;

c) Vãn bản của cơ quan thẩm định ứieo quy địiứi của pháp luật {nếu cỏy,
d) Văn bản ứiam gia ý kiến của các cơ quan liên quan đến vấn đề trình {nếu cớ);
đ) Vãn bản tổng họp, tiếp thu, giải trình ý kiến ứiam gia của các cơ quan có liên

qnan, kê cả ý kiên thâm định {nêu Cỡ);
e) Ke hoạch tổ chức tìiực hiện khi nội dung được thông qua (nếu có)',
g) Các tài liệu cần ữiiết khác {nếu có).
4. Đối với văn bản trìiứi xử lý công việc ữiường xuyên Iđiác (ngoài các nội

dung quy định tại khoản 2, 3 Điều này), hồ sơ gồm:
a) Tờ ừình (công vãn đề nghị) của đơn vị ừình;
b) Các tài liệu cần tíiiết khác (nếu có).
5. Các văn bản đến, hồ sơ ưình ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban

nhân dân tỉnh của các cơ quan ừong hệ thống hành chính nhà nước phải được gửi
dưới dạng văn bản'điện tử (kèm theo fíle dưới dạng MS. Word) và theo dõi trên
Mạng Văn phòng điện tà liên thông, Iđiông ban hành vãn bản giấy (ừừ những văn
bản, hồ sơ có nọi dung thuộc bí mật nhà nước ứieo quy định của pháp luật); đối
với các vãn bản, hồ sơ trình giải quyết công việc có thành phân phức tạp, khó
khăn trong việc số hóa thì cơ quan, tổ chức gửi song song văn bản giây và văn
bản điện tử.

Đối với hồ sơ ừình ủy ban nhân dân tỉnh là các dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật thì thành phần hồ sơ ừình và việc gửi, nhận văn bản tuân thủ theo quỵ
định tại Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đôi, bô
sung một so điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Hồ' sơ trình ủy ban nhân dân tỉnh, Chù tịch ủy ban nhân dân tỉnh phải
được gửi đồng thời đến Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Vãn phòng Uy ban
nhân dân tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm txa, xử lý khi nhận được hô sơ
điện tử có ký số hoặc hồ sơ giấy, lập danh mục theo dõi quá trình xử lý và được
lưu trữ tlieo quy định.

6. Trường hợp nội dung trình có liên quan đến chức năng của các cơ quan
khác, trohg hồ sơ ừình phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan.
Nếu đã có công văn xin ý kiến nhưng cơ quan liên quan chưa trả lời, trong hô sơ
trình phải báo cáo rõ danh sách các cơ quan chưa ừả lời.

•  7. ,Các vãn bản của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành
phố, các tổ chức, đoàn thể ở địa phương trình ủy ban nhân dân tỉ^, Chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phải do câp trưởng ký
số bằng chứng thư số chuyên dùng của tổ chức để gửi qua Mạng Văn phòng
điện từ liên thông.
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8. Các văn bản, tờ ừình, đề nghị giải quyết công việc chỉ gửi một bản chính
đến một địa chỉ có ứiẩm quyền giải quyet. Neu cần gửi đến cơ quan có liên quan để
báo cáo hoặc phối họp thì chỉ ghi tên cơ quan đó ở phân 'Wơi nhận'' của vãn bản.

9. Đối với các cơ quan, tồ chức không thuộc phạm vi quản lý hành chuứi của
ủy ban nhân dân tỉnh ứứ ữiực hiện M tục gửi văn bản ữieo quy định của pháp luật
hiện hành về côrig tác văn thư và các quy định pháẸ luật khác có liên quan. Thủ tục
gửi công văn của cơ quan, tô chức nước ngoài đên Uy ban nhân dân tỉnh có ửiê thực
hiện theo ữiông lệ quốc tế.

Điều 20. Văn phòng ủy ban nhân dân tình tìếp nhận và thẩm ữa hồ sơ trình
1. Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân

tỉnh, Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm
và thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uy ban nhân dân
tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và có đủ thủ tục theo quy địnỉi tại Điều
19 Quy chế này.

2. Khi nhận được hồ sơ của các cơ quan trình ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch ủy ban nhấn dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủỵ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng ủy
ban nhân dân tỉnh có ừách nhiệm kiểm ữa về thẩm quyền giải quyết, ừình tự, thủ
tục, thể thức, hình thức, nội dung của văn bản, hồ sơ trình, nếu không đúng thẩm
quyền giải quyết của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoặc không đúng ừình tự, thủ tục, thể thức, hình

■ thức thì tùy từng trường hợp cụ thể ừong vòng 02 (hai) ngày làm việc kê từ ngày
nhận hồ sơ qua Mạng Vãn phòng điện tử liên thông, Vãn phòng Uy ban nhân dân
tỉnh làm văn bản trả hồ sơ lại nơi gửi, nêu rõ lý do và yêu cầu người đứng đâu cơ
quan trình bổ sung đủ hồ sơ theo quy định, hoàn chỉnh lại dự thảo vãn bản hoặc
chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho cơ quan
gửi hồ sơ biết.

3. Đối với các nội dung là dự thảo vãn bản quy phạm pháp luật ừình đúng
thẩm quyền quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh; đúng trình tự, thủ tục, thê
thức, hình thức văn bản theo quy định thì việc xử lý hô sơ trình thực hiện theo
Luật Ban hành vãu bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đôi, bô sung
một số điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị
định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm Ị)háp luật, Nghị
định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính pM sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị đỊnh số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính pỉiủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật.

- 4. Đối với các nội dimg thuộc chương trình công tác của ủy ban nhân dân tỉnh:
Chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình, đầy đủ,

đúng thẩm quyền, đúng thủ tục, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh có txách nhiệm
ứiẩm tra về nọi dung văn bản, hồ sơ ừình và lập Phiếu trình giải quyết công việc
trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tmh hoặc Phó Chủ tịcli ủy ban nhân dân tỉnh theo
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lĩnh vực được phân công phụ trách. Ý kiến ứiẩm ừa của Vãn phòng ủy ban nhân
dân tỉnh đưọ"c thể hiện trong Phiếu trình gồm các nội dung cụ ửiê sau:

a) Đề nghị ký ban hành hay không ký ban hành (nếu công việc ứiuộc thẩm
quyền của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tính), nêu rõ cơ sở, cãn
cứ của đề nghị;

b) Xin phép gửi Phiếu ghi ý kiến thành viên ủy ban nhân dân tỉnh đối với
công việc thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân tỉnh khi dự thảo đã có sự thông
nhất cơ bấn giữa cơ quan chủ trì, cơ quan thẩm định và các cơ quan liên quan;

c) Đề, nghị đưa ra phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cuộc họp của Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh để cho ý kiến nếu
dự tiiảo còn nhiều ý kiến khác nhau giữa cơ quan chủ ừì, cơ quan thâm định và
các cơ quan liên quan;

d) Đề nghị ừả lại và giao cơ quan chủ ữì chuẩn bị ữiêm khi dự thảo nội dung
chưa đạt yêu cầu, không đúng định hướng chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chịu ừách nhiệm về ý kiến thẩm tra của
mình đối với các vãn bản do cơ quan chủ ừì đã ừình; khi Chủ tịch ủy ban nhân
dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thay đôi nội dung dự thảo
văn bản đã trình thì Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh ừao đổi, thống nhất vớị cơ
quan chủ trì để hoàn chỉnh lại văn bản ừước khi ừình Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành.

5. Đối với các công việc thường xuyên khác (trừ các công việc quy định tại
khoản 3,4 Điều này)

a) Trường họp đã được cung cấp đủ hồ sơ hoặc nội dung vấn đề trìiứi đã rõ
ràng, không cần lấy ý kiến các cơ quan liên quan thì ừong thời hạn không quá 03
(ba) ngày làm việc, Vãn phòng Uy ban nhân dân tỉnh lập Phiêu ừình giải quyêt
công việc ữình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh xem xét, quyết định.

b) Trường hợp hồ sơ còn nhiều vấn đề chưa thống nhất, cần lấy thêm ý kiến
các cơ quan liên quan: Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh ra văn bản lấy ý kiến
hoặc tô chức họp với cơ quan chủ ừì nội dung và các cơ quan liên quan đê thảo
luận đi đến thống nhất. Trường họp vẫn chưa thống nhất, được bảo liru ý kiến và
trình bày rõ trong Phiếu trình giải quyết công việc.

Chậm nhất trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được
văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Văn phòng Uy ban nhân dân tỉnh
phải hoàn chỉnh hồ sơ và Phiếu ừình, ừình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Nếu ứiấy có vấn đề phức tạp, liên quan đến cơ chế, chính sách cần phải
chuẩn bị thêm thì Văn phòng ủy ban nhân dân tĩnli báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân
dân tỉnh, Phó Chù tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao cho cơ quan chuyên môn chủ
trì chuẩn bị kỹ để ừình.
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6. Đối với các công việc cấp bách, cần xử lý gấp hoặc những công việc
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban^ân dân tỉnh chỉ đạo trực
tiếp, Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện trong thời gian nhanli nhất;
không nhât thiêt phải tuân theo ừình tự, thủ tục và thời gian trên.

7. Tmờng họp sờ, ban, ngành, địa phương không có hồ sơ ừình nhưng Chủ tịch
Uy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban lửiân dân tỉnh có ý kiến chĩ đạo trực tiếp,
Vãn phòng Uy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tham mưu, đề xuất xử lý.

8. Đối với vấn đề đột xuất, nhạy cảm, vấn đề khó, phức tạp phát sinh vượt
quá khả năng giải quyêt của sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thànli phố
thì báo cáo trực tiêp xin ý kiên Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy
ban nhân dân tỉnh phụ trách; trường hợp chưa có báo cáo, đề xuất, Vãn phòng
Uy ban nhân dân tỉnh chủ động nắm tình hình, phối họp với Thủ trưởng sở, ban,
ngành, địa phương tham mưu, đề xuất Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Pho Chu
tịch ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

9. Hồ sơ Văn phòng ủy ban nhân nhân tính trmli Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết công việc gồm:

a) Phiếu trình giải quyết công việc (theo mẫu thống nhất) của Vãn phòng
Uy ban nhân dân tỉnh, trình đích danh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền giải quyết công việc (mỗi Phiếu
trình chỉ trình một lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh). Trong Phiếu trình phải ghi
rỡ nội dung trình, tên cơ quan trình; tóm tắt nội dung trình; ý kiến của các cơ
quan liên quan (gồm cả những ý kiến khác nhau) về vấn đề trình (nếu có); ý
kiên đê xuât và chữ ký của chuyên viên được phân công theo dõi; ý kiến thẩm
tra và chữ ký của lãnh đạo Văn phòng ủy ban nhân dân tinh.

b) Các hồ sơ, tài liệu khác ứieo quy định tại Điều 19 Quy chế này.

Điều 21. Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả
1. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

xem xét, giải quyết công việc thường xuyên, chủ yếu trên cơ sờ Phiếu trình của
Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh và các hồ sơ, tài liệu của cơ quan trình.

2. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày Vãn phòng ủy ban
nhân dân tỉnh trình, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân
dân tỉnh xử lý hồ sơ trình, có ý kiến chính thức vào Phiếu trình và chuyển lại Văn
phòng ủy ban nhân dân tỉnh, trừ trường họp đặc biệt.

3. Đối với nội dung trình là các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp
luật và những vấn đề phức tạp, Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh, Phó Chù tịch ủy
ban nhân dân tỉnh có thể yêu cầu Thủ trưởng cơ quan ừình và cơ quan liên quan
trình bày thêm trước khi quyết định. Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnli thông báo
cho cơ quan trình chuẩn bị nội dung và tổ chức cuộc họp, làm việc.

4. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ủy ban nhân
dân tỉnh, sau khi xem xét, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh quyết định việc:
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a) Trình nội dung ra phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh;
b) Yêu cầu cơ quan chủ ừì nội dung chuẩn bị thêm, nếu xét thấy nội dung

chưa đạt yêu cầu để trình ra phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh;
c) Cho phép áp dụng hình thức lấy ý kiến các thành viên ủy ban nhân dân

tỉnh thông qua Phiếu ghi ý kiến.
5. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi có ý kiến quyết định của

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chù tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng
Uy ban nhân dân tỉnh thông báo cho Thủ trưởng cơ quan trình

a) Trưòiig hợp phải hoàn chỉnh lại văn bản, cơ quan chủ trì phải hoàn
chỉnh lại dự thảo văn bản để trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc (trừ
ừường hợp nội dimg trình là những vấn đề khó, phức tạp, cần thời gian họp lý
đê hoàn chỉnh dự thảo, bảo đảm chất lượng tham mưu).

b) Trường hợp dự thảo vãn bản được ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy
ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thông qua, Văn phòng ủỵ
ban nhân dân tỉnh phối hợp với cơ quan ừình hoàn chỉnh các nội dung cần thiet
đê ừình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành ừong thời hạn 03 (ba) ngày
làm việc, trừ trường hợp đặc biệt.

6. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ. khi nhận được đầy đủ hồ sơ
của cơ quan txình, nếu Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân
dân tĩnh chưa có ý kiến thì Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh phải xin ý kiến chỉ
đạo cùa Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnli, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và
thông báo cho cơ quan trình biết rõ lý do.

Điều 22. Quy định về việc kỷ văn bản
1. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ký các văn bản sau:
a) Thay mặt ủy ban nhân dân tỉnh ký: các văn bản quy phạm pháp luật và các

vãn bản chỉ đạo, điêu hành khác thuộc ửiẩm quyền của ủy ban nhân dân tình; các
văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh ừình ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc
hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh;

b) Các quyết định, chỉ thị, vãn bản chỉ đạo, điều hành thuộc thầm quyền
đê thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Quyết định đình chỉ thi hành hoặc bãi bỏ các vãn bản trái pháp luật của
các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh và của ủy ban nhân dân,
Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố; quyết định đình chỉ thi hành vãn
bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân huyện, thành phố, báo cáo ủy ban
nhân dân tỉnh để đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ;

d) Quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo và vãn bản xử
lý tô cáo của công dân theo quy định của pháp luật;

đ) Các văn bàn khác tíieo thẩm quyền.
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2. Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh được thay mặt ủy ban nhân dân
tỉnh, ký thay Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh những văn bản theo ủy quyền của
Chù tịch ủy ban nhân dân tỉnh và những văn bản thuộc ngành, lĩnh vực được
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phân công phụ trách (bao gồm cả văn bản quy
phạm pháp luật và vãn bản hành chính); txường hợp Phó Chủ tịch ủy ban nhân
dân tỉnh vắng mặt, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ký hoặc phân công một Phó
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khác ký văn bản thuộc lĩnh vực được phân công,
ủy quyền của Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt.

Đối với các văn bản, báo cáo gửi các cơ quan Trung ương, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh,
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tìiuộc ngành, lĩnh vực được phân công và những
vấn đề quan ừọng, nhạy cảm thì Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phụ ừách phải
báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi ký ban hành.

3. Trong trường hợp đặc biệt, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnli có thể ủy
quyền cho thành viên ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng sở, ban, ngành ký thừa
ủy quyền một số văn bản mà mìĩứi phải ký. Việc giao ký thừa ủy quyền phải
được thực hiện bằng văn bản, giới hạn thời gian và nội dung được ủy quyền.
Người được ký thừa ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác ký. Văn
bản ký thừa ủy quyền được thực hiện theo thể thức và đóng dâu hoặc ký sô của
ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tính ngoài việc Icý các văn bản ứiuộc
thẩm quyền theo quy đmh của pháp luật, được ký ữiừa lệnh Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh một số văn bản sau:

a) Vãn bản thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tại các cuộc họp do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh,
Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ ừì;

b) Văn bản thông báo kết quà xử lý các công việc cụ thể của Chủ tịch ủy
ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh để các cơ quan liên quan
biết và thực hiện;

c) Ký giấy mời họp; văn bản yêu cầu, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cá nhân
liên quan thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uy ban
nhân dân tỉnh bảo đảm tiến độ, chât lượng theo yêu câu, chỉ đạo của Chủ tịch Uy
ban nhân dân tỉnh;

d) Các vãn bản ữieo quy địiửi của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.
Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tinh có thể giao Phó Chánh Văn phòng

ủy ban nhân dân tỉnh ký thay các văn bản được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
giao ký thừa lệnh bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Điều 23. Phát hành, công bố các văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Úy ban nhân dân tình

1. Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm phát hành các văn bản
của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ừong thời hạn không quá
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01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ký; bảo đảm đúng địa chỉ, đúng
thủ tục.

2. Các vãn bản của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban ĩửiân dân tỉnh ban
hành có liên quan trực tiếp đến giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của
công dân phải được thông báo hoặc niêm yết công khai tại trụ sở các cơ quan có
ừách nhiệm giải quyêt,

3. Văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản khác
của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân từửi phải đãng Công báo tỉnh
theo quy định của phảp luật; kịp thời cập ^ật vào Mạng Vãn phòng điện tử liên
thông, Cổng ửiông tin điện tử của tủưi và cổng thông tm điện tử của Chínli phủ (trừ
văn bản cộ nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước).

4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức việc gửi vãn bản ữên
Mạng Vãn phòng điện tử liên thông, cổng ửiông tin điện tử của tinh và Công thông
tin điện tử của Chừứi phủ; quản lý tìiống nhất và tổ chức việc đãng Công báo theo
quy định của pháp luật,

Chương V

PHIÊN HỌP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ CÁC cuộc HỌP, HỘI NGip
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Điều 24. Phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh

1. ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp thường kỳ mỗi tháng một lần.
2.Ịủy ban nhân dân tỉnh họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát

sinh đột xuất ừong các trường hợp sau đây:
a)" Do Chủ tịch ủy ban nhân dân tủửi quyết định;
b) Theo yêu cầu của Thủ tướng Chừứi phủ;
c)' Theo yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số thành viên ủy ban nhân

dân tỉnh. ■

3; Phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai phần
ba tổng số thành viên ủy ban nhân dân tỉnh tham dự.

4; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ ừì phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh.
Khi cần thiết, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phân công Phó Chủ tịch Thường trực
ủy ban rihân dân tỉnh hoặc một Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh^ thay mặt Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ ữì và kết luận phiên họp hoặc một số nội dung của
phiên họp.

Điều 25. Chuẩn bị phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh
1. Chủ tịch ủy ban nhân dân tính quyết định nội dung, Mnh thức, thời gian và

cliương trình phiên họp. Các nội dung báo cáo tại cuộc họp Uy ban nhân dân tỉnh
phải đưọ'c chuẩn bị chu đáo; trước khi báo cáo Uy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ưy

iẩ
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ban nhân dân tỉnh ứiì đơn vị cliuẩn bị nội dung phiên họp phải báo cáo Phó Chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lũứi vực nghe và cho ý kiến. Thàiứi phần đại biêu dự
họp thực hiện theo Điều 26 Quy chê này.

2. Vãn phòng ủy ban nhân dân tình có nhiệm vụ:
a) Dự kiến nội dung, hình thức họp (trực tiếp, trực tuyến), thời gian, chương

ữình, kịch bần điều hành, thành phần tham dự ừ-ình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
quyết định; chuẩn bị các điều kiện phục vụ phiên họp;

b) Đôn đốc các cơ quan có liên quan gửi tài liệu phục vụ cuộc họp;
c) Mời họp, gửi chương trình, thời gian họp và các tài liệu ừình tại phiên

họp đến đại biểu, khách mời chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày bắt
đầu phiên họp thường kỳ và chậm nhất là 01 (một) ngày trước ngày bắt đâu phiên
họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất; phôi họp với
cơ quan chủ trì nội dung thu hồi tài liệu mật thuộc diện phải thu hồi sau khi kêt
thúc phiên họp;

d) Báo cáo rà soát về nội dung trình ra phiên họp.
đ) Trường hợp thay đổi ngày họp, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thông

báo cho thàiửi vien ủy ban nhân dân tỉnh và các đại biểu được mời họp ít nhất 01
(một) ngày làm việc, trước ngày phiên họp bắt đầu (trừ ữường hợp đột xuất).

3. Các cơ quan chủ trì nội dung có nhiệm vụ:
a) Đề xuất nội dung đưa vào phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ,

gửi Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh ừước ngày 20 hằng tháng để tổng họp, báo
cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Gửi hồ sơ, tài liệu họp qua Mạng Vãn phòng điện tử liên thông (trừ tài
liệu mật) chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngàỵ bắt đầu phiên họp
thưò-ng kỳ và chậm nhất là 01 (một) ngày trước ngày bắt đầu phiên họp chuyên
đề hoạ^c họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất; gửi văn bản giấy đến
Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh theo yêu câu;

c) Chủ trì, phối hợp với Văn phong ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi tài liệu
mật thuộc diện phải thu hồi sau khi kết thúc phiên họp.

Điều 26. Thành phần dự phiên họp ủy ban nhân dân tình
1. Thành viên ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tham dự đầy đủ các

phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh, nếu vắng mặt phải báo cáo và phải được Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng ỷ. Thành viên ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưỏng
sở, ban, ngành có thể uỷ nhiệra cấp phó của mình dự họp thay nêu được Chù tịch
ủy ban nhân dân tỉnh, đồng ý và phải chịu trách nhiệm về ý kiên của người mình
ủy nhiệm phát biểu trong phiên họp. Người dự họp thay được phát biêu ý kiên,
nhưng không có quyền biểu quyết,

2. Khách mời tham dự phiên họp ủy ban nhân dân tình
a) Đại diện Thưừng trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng đoàn, Phó ừưởng

đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh được mời tham dự phiên họp của Uy ban nhân dân tỉnh.
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b) Chủ tịch ủy ban Mặt ừận Tổ quốc Việt Nam tỉnli, người đứng đầu tổ
chức chính trị - xã hội tỉnh, đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh
án Toa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chủ tịch
Hội đông nhân dân huyện, thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành
phố và các đại biểu khác được mời tham dự phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh khi
bàn về các vấn đề có liên quan.

Điều 27. Trình tự phiên họp ủy ban nhân dân tình
1. Cỉiánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo nội dung; chương

trình phiên ỉiọp; sô thanh viên ủy ban nhân dân tỉnh có mặt, vắng mặt, người dự
họp thay và các đại biểu được mời dự họp.

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phát biểu khai mạc hoặc chỉ đạo
định hướng phiên họp.

3. Cơ quan chủ ừì nội dung ừình bày tóm tắt nội dung, nêu rõ những vấn
đề cần xin ý kiến ủy ban nhân dân tỉnh. Nếu vấn đề cần xin ý kiến đã được thuyết
minh rõ trong tờ trình thì không phải trình bày thêm.

4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh ừình bày báo cáo tổng họp ý
kiến của thành viên ủy ban nhân dân tỉnh đối với những vấn đề đã lấy ý kiến
thành viên ủy ban nhân dân tỉnh, ý kiển của cơ quan liên quan và báo cáo kiểm
tra rà soát của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, ừong đó nêu rõ những vấn đề đã
thống nhất, những vấn đề chưa thống nhất, những vấn đề cần thảo luận và kiến
nghị. Trường họp cần thiết, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh mời đại diện các cơ
quan khác báo cáo về một số vấn đề có liên quan.

5. Các thành viên ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu ý kiến, thể hiện rõ tán
thành hay không tán thành những vấn đề ủy ban nhân dân tỉnh cần tíiảo luận. Các
đại biểu đưọ'c inời dự họp phát biểu đánh giá, nhận xét về nội dung.

6. Thủ trưởng cơ quan chủ trì phát biểu ý kiến tiếp thu và giải trình những
điêm chưa nhât trí, ừả lời những câu hỏi của thành viên ủy ban nhân dân tỉnh và
các đại biêu dự họp.

7. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
chủ trì thảo luận, phát biểu kết luận và lấy ý kiến biểu quyết (nếu thấy vấn đề
thảo luận chưa rõ, chủ tọa đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh chưa thông qua nội dung
và yêu câu cơ quan chủ trì chuẩn bị thêm).

8. Đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được đưa vào
chương trình phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh, ngoài thực hiện các quy định tại
Điêu này, trình tự họp thực hiện theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy
phạm pháp luật.

Điều 28. Biểu quyết tại phiên họp ủy ban nhân dân tình
1. ủy ban lửiâti dân tỉnh quyết định các vấn đề tại phiên họp bằng hình

thức biếu quyết. Thành viên ủy ban nhân dân tỉnh có quyền biểu quyết tán thành,
không tán thành hoặc không biểu quyết. Đại biểu không phải là thành viên ủy
ban nhân dân tỉnh được phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.
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2. ủy ban nhân dân tỉnh quyết định áp dụng một ừong các hình thức biểu
quyết sau đây:

a) Biểu quyết công khai;
b) Bỏ phiếu kín.
3. Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh phải được trên 50% tổng số thành

viên ủy ban nhân tỉnh biểu ạuyết tán thành. Trường họp số tán thành và không
tán thành bằng nhau thì quyet định theo ý kiến biểu quyết của Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh.

Điều 29. Biểu quyết bằng hình thửc gủi Phiếu ghi ý kiến
Việc biểu quyết bằng hình thức gừi Phiếu ghi ý kiến được thực hiện theo

quy định tại khoản 3 Điều 28 Quy chế này. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thông
báo kết quả biểu quyết bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến tại phiên họp ủy ban
nhân dân tỉnh gần nhất.

Điều 30. Biên bản phiên họp và thông báo kết luận của Chủ tọa phiên
họp ủy ban nhân dân tình

1. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo^ tổ chức việc ghi
biên bản phiên họp của ủy ban nhân dân tỉnh (khi cần thiết có thể ghi âm),
Biên bản phiên họp phải ghi đầy đủ thành phần, trình tự, nội dung các ý kiên
phát biểu và diễn biến của phiên họp, ý kiến kết luận của Chủ tọa phiên họp và
kết quả biểu quyết.

2. Sau mỗi phiên họp, trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày, Chánh Vãn
phòng ủy ban nhân dân tỉĩửi theo chỉ đạo của Chủ tọa phiên họp có ừách nhiệm
thông báo kịp thời những kết luận của Chủ tọa phiên họp gửi các ứiành viên ủy
ban nhân dâĩi tỉnh; đồng thời, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh. Khi cần thiết, thông báo cho các ngành, các cấp, các tô chức,
đoàn thể txong tỉnh về những vấn đề có liên quan.

3. Đối với kết quả phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường giải
phóng mặt bằng và các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân ở địa
phưong, thì ngay sau mỗi phiên họp, ủy ban nhân dân tỉnh có ữách nliiệm thông
tin cho cơ quan báo chí.

4. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh tồ chức theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra tình hình thực hiện các công việc đã được quyết định tại phiên họp ủy
ban nhân dân tỉnh và báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dâĩi tỉrứi kêt quả thực hiện.

Điều 31. Các cuộc họp của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân
dân tỉnh

1. Các cuộc họp của ủy ban nhân dân tĩnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và các ửiành viên ủy ban nhân dân tỉnh bao gôm:

a) Họp giao ban định kỳ của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh;



31

b) Họp giải quyết công việc để xử lý công việc thường xuyên và những công
việc phức tạp, cấp bách, liên quan đến nhiều ngành, nhiêu lĩnh vực;

c) Hop giải quyết công việc với Thủ trường sờ, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban
nhân dân huyện, thành phô;

d) Họp tham mưu, tư vấn với cơ quạn chủ ừì nội dung và đại diện các cơ
quan liên qiian để nghe báo cáo, ý kiến tư vấn, tham mưu trước khi quyết định giải
quyết công việc;

đ) Họp chuyên đề;
d) Họp tập huấn, ừiển khai khi có cM ứương, chính sách mới;
g) Họp sơ kết, tổng kết.
2. Ngoài hình thức trực tiếp, các cuộc họp của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ

tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh có thê tô chức theo
hình tỉiức trụ-c tuyến.

Điều 32. Tổ chức các cuộc họp, làm việc của Chủ tịch ủy ban nhân dân
tình, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý công việc

1. Họp giao ban định kỳ của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chù
tịch ủy bàn nhàn dân tỉrứi

a) Nội dung cuộc họp giao ban gồm những vấn đề, công việc mà_ Chủ tịch
ủy ban níiâii dân tỉnh, Phó Chu tịch ủy ban nhân dân tỉnh ứiấy cần ừao đổi tập thể;
những việc cliưa xử lý được qua hồ sơ và Phiêu tình của Văn phòng Uy baa nhân
dân tM; các vấn đề khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh quyết định.

b) Cuộc họp giao ban được tiến hành vào thứ Hai, ừừ khi có quyết định khác
của Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh.

c) Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì họp giao ban. Khi Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh vằng mặt, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì họp giao ban.

d) Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chánh Văn phòng ủy
ban nhân dân tỉnh, Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng, các chuyên viên liên ạuaạ
thuộc Văn phòng ủy ban lứiân dân tùih dự họp giao ban để trực tiếp báo cáo về nội
dung công việc được phân công tìieo dõi. Trường hợp cân tìiiêt, theo chỉ đạo của
Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uy
ban niaân dân tỉnh mời thêm Thủ trưởng cơ quan chủ ừì nội dung hoặc ứiành phân
có liên quan dự họp.

đ) Tại cuộc họp giao ban, CMĩủi Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo
các vấn đề cần xin ý laến; ừuờng họp có mời cơ quan chủ trì nội dung tham dự thì
Thủ ừưởng cơ quan đó ừực tiếp báo cáo. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉrih và các Phó
Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh trao đổi ý kiến, Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh kết
luận để xử lý dứt điểm tùng vấn đề, công việc.
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2. Họp giải quyết công việc của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh với Thủ
ữưởng các sơ, ban, ngành, Chu tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố

a) Mỗi quý một lần, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh họp giải quyết công
việc với Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban ^ân dân huyện, thành
phố về tình hình thực hiện chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
ngân sách của tỉnh, sự chấp hành chỉ đạo, điều hành của ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch ủy ban nhâri dân tỉnh và thực hiện Quy chế làm việc của ủy ban nhân
dân tỉnli.

b) Khi cần thiết, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh họẸ giải quỵết công việc
với các sở, ban, ngành thuộc lĩnh vực mình phụ trách để kiêm tra, năm tình hình,
đôn đốc thực hiện chương ừình công tác và chỉ đạo những vấn đề phát sinh đột
xuất; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ừiệu tập Thủ trưởng một số sở, ban, ngành,
Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thànli phố họp bàn giải quyết các vấn đê liên
quan đến các cơ quan, địa phương đó.

3. Tổ chức cuộc họp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành
vượt quá thẩm quyền hoặc để giải quyết những vấn đê còn có ý kiên khác nhau
giữa các sở, ban, ngành

a) Thủ ừưởng sở, ban, ngành có thể đề nghị tổ chức cuộc họp giải quyêt
công việc của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh để Chủ tịch Uy ban lứiân dân tỉ^
điều phồi giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành vượt quá thâm quyên
của sở, ban, ngành.

b) Trong trường hợp hồ sơ, công việc cụ thể trình. Chủ tịch Uy ban nhân
dân tỉnh còn có ý kiến khác nhau giữa các sở, ban, ngành, Chánh Văn Ẹhòng Uy
ban nhân dân tỉnh tổ chức họp với các cơ quan, đơn vị liên quan đê phôi họp xử
lý, thống nhất phương án ừình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Sau không quá 03
(ba) ngày làm việc, cơ quan cM txì ừình phối họp với Văn phòng Uy ban nhân
dân tỉnh nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh hồ sơ; Vãn phòng Uy ban nhân dân
tỉnh lập hồ sơ ừìnli Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hoặc cho
ý kiến chỉ đạo giải quyết công việc đó.

4. Cuộc họp do thành viên ủy ban nhân dân tỉnh được Chủ tịch ủy ban nhân
dân tỉnh ủy quyền chủ trì xử lý công việc của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uy
ban nhân dân tỉnh

Khi cần thiết, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho một thành viên
ủy ban nhân dân tỉnh cM trì cuộc họp bàn xử lý công việc, nội dung trình Uy ban
nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Các cuộc họp này có thể tổ chức tại
trụ sở ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trụ sở các cơ quan, đơn vị.

5. Họp của các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phô,
mời Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnỉi, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh dự họp
hoặc làm việc

a) Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phô
quyết định tổ chức cuộc họp ừong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình.
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li

b) Sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dàn huyện, thành phố khi có nhu
cầu mơi Chỉì tịch ủy bán nhâii dân tỉiủi, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh dự
họp hoặc làm việc phải có văn bản đăng _ký ừước với Văn phòng Uy ban nhân
dẩn tinh để phối iiợp chuẩn bị nội dung, bố ữí lịch làm việc và phân công chuyên
viên ữieo dõi, phục vụ. Đôi với những vân đê câp^ bách, Chaĩứi Van phong Uy
ban nhân dân tmh teực tiếp báo cáo và chủ động bố ứí thời gian để Chủ tịch ủy
ban nhân dân tinh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh làm việc với cơ quan, đơn
vỊ, xử lý kịp thời vấn đề phát sinh.

6. Họp sơ kết, tổng kết của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh
Traờng hợp sở, ban, ngành thấy cần thiết phàittiệu tập cuộc tọp toàn

ngành ờ địa phương để tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm, tìiì phải có văn
bản trình và được sự đồng ý trước của Chủ tịch ủy ban nhân dân tirửi vê nội
dung, thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp.

7. Họp tập huấn, ừiển khai của các sở, ban, ngành tlauộc tỉnh
Thủ ừưởng sờ, ban, ngành ttiệu tập cuộc họp tập huấn, ừiên khai có mời

CM tịch ủy ban nhân dân huyện, thảnh phố hoặc Phó Chủ tịch ủỵ ban nhân dân
huyệii, thành phố, Thủ teưởng sở, ban, ngành khác tham dự thì phải được sự đồng
ý của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 33. Các hội nghị của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân
dân tình

1. Hằng năm, 6 tháng, hằng quý hoặc khi cần thiết, ủy ban nhân dân tỉnh tộ
chức hội nghĩ với các sở, ban, ngành, địa phựơng, cơ quan liên quan để ữiển khai
và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch phát ừiển kinh tê - xã hội, dự toán ngân sách
nhà nước và những nội dung, nhiệm vụ cần thiết, cấp bách khác.

2. Hội nghị chuyên đề được tổ chức để ừiển khai hoặc sơ kết, tổng kết việc
ứiực hiện 'các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Hội đông lủiâạ dân
tỉnh, các văn bản, cơ chế chúứi sách lớn hoặc có công việc quan teọng ừong chỉ đạo,
điều liĂnli của ủy ban nhân dân tiĩửi, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Văn phòng ủy ban nliân dân tỉnh trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tM,
Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nội dung, hình thức, thanh phân,
thời gian yà địa điểm tổ chức hội nghị.

4. Các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo tại hội nghị theo quy
định tại Idioàn 3 Điều 25 Quy chế này và theo sự phân công của Chủ tịch Uy ban
nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh; gửi tài liệu đến các thành phần
dự hội nghị theo đề nghị của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 34. Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương ữong các phiên họp, hội nghị, cuộc
họp, làm việc của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó
Chủ tịch ủy ban nhân dân tình

1. Các thành viên ủy ban nhân dân tinh, Thủ ừưởng sở, ban, ngành được
mời dự họp phải thu xếp tham dự đúng thành phần, đầy đủ thời gian các phiên
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họp, hội nghị, cuộc họp, làm việc; trường họp kkông tham dự hoặc vắng mạt một
sổ thời gian hoặc cử người dự thay thì phải bao cáo và được người chủ ừì đồng ý.

2. Đại biểu ửiam dự có trách nhiệm sử dụng tài liệu theo đúng mục đích
phục vụ phiên họp, hội nghị, cuộc họp, làm việc.

3. Các phiên họp, hội nghị, cuộc họp, làm việc có nội dung bí mật nhà
nước phải bảo đảm các yêu cầu về nội dung, thành phần, địa điêm, phương tiện^
thiết bị, phương án bảo vệ và các quy định có liên quan khác của pháp luật vê
bảo vệ bí mật nhà nước. Người tham dự có trách nhiệm bảo vệ và sử dụng bí
mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và yêu câu
của người chủ ữì.

Đối với phiên họp, hội nghị, cuộc họp, làm việc bằng hình thức trực tuyến
phải thực hiện bảo vệ đường truyền ữieo quy đmh của pMp luật vê cơ yêu,

4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến phiên họp, hội nghị, cuộc họp,
làm việc không được đưa tin, truyền thông về các nội dung đang trong quá trình
trao đổi, thảo luận, trừ ữường họp thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Uy ban
nhân dân tỉnh hoặc người chủ trì; không cung cấp thông tin, nội dung, tài liệu
cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân không có thẩm quyền hoặc không trực tiêp
thực hiện công việc liên quan đến phiên họp, hội nghị, cuộc họp, làm việc.

Chương VI

THEO DÕI, ĐÔN ĐỎC, KIỂM TRA VIỆC THựC mỆN
VĂN BẢN VÀ CÔNG VIỆC Được GIAO

Điều 35. Nguyên tắc theo dõi, đôn đốc, kỉểm tra
1. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra là công việc được tiến hành thường xuyên

và theo kế hoạch; có sự phối hợp để ừánh chồng chéo, trùng lắp.
2. Thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp

luật; bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan; không gây cản ừở đên hoạt
động bình thường của các cơ quan, tổ chức được kiểm tra.

3. Quá trình kiểm tra phải lập biên bản kiểm tra. Khi kết thúc kiểm tra
phải có kết luận rõ ràng, nếu phát hiện sai phạm phải xử lý hoặc đê xuât câp có
thẩm quyền xử lý theo quy định.

4. Bảo đảm hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đem lại
tác động tích cực ừong chỉ đạo, điều hành của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uy
ban nhân dân tỉnh và của các cơ quan quản lý nhà nước.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ừong công tác quản lý vãn
bản, liồ sơ công việc và chỉ đạo, điều hàiứi của các cơ quan, Uy ban nhân dân
huyện, thành phố; thực hiện liên thông từ Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đên
các SỞJ ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc theo
dõi, đôn đốc, kiểm tra.
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Điều 36. Thẩm quyền theo dõĩ, đôn đốc, kiểm tra
1. ủy ban nhân dân tình, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiểm ừa toàn diện

việc tìii hành các văn bản của Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, Hội
đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trong hoạt
động chỉ đạo, điều hàĩứi của hệ thống hành chính nhà nước ở địa phươag.

2. Các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiểm ừa việc thi hành các vãn
bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước theo phạm vi lĩnh vực công
tác được phân công, ủy quyên; các thành viên Uy ban nhân dân tỉnh khác kiêm
tra việc thực hiện các nhiệm vụ do ưy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uy ban nhân
dân tỉnh giao theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉiứi chịu ừách nhiệm theo dõi, đôn
đốc, kiểm ừa việc thực hiện lửiiệm vụ do ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủỵ ban
nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương và chủ động báo cáo kết quả
thường xuyên, theo yêu cầu, quy định khi giao nhiệm vụ hoặc báo cáo tại phiên
họp ủy baa nhân dân tỉnh thường kỳ theo quy định.

4. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh, các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi việc thi hành các văn bản
quy phạm pháp luật ừong phạm vi quản lý tại các sở, ban, ngành, địa phương và
các tồ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy
ban nhân dân tỉnh.

5. Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố
có ữách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành các văn bản, công việc
thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý và việc thực hiện nhiệm vụ do ủy ban nhân dân
tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao cơ quan, địa phương mình.

Điều 37. Nội dung, hình thức theo dõi, đôn đốc, kỉểm tra
1. Nội dung
Việc tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý

nhà nước; việc tổ chức, triển khai và tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Uy
ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao; xác định rõ trách nhiệm
của sở, ban, ngàiứi, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Hình thức:

a) Qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
từ Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đến các sở, ban, ngành, địa phương;

b) Qua báo cáo định kỳ hoặc đột xuất;
c) Qua làm việc trực tiếp theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất ứieo yêu

cầu quản lý nhà nước;
d) Qua hoạt động của Tổ công tác của Chủ tịch ủy ban xihân dân tỉnh do

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng hoặc các đoàn công tác
do Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnli thành lập;

đ) Qua các hình ứiức khác.
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Điều 38. Báo cáo kết quả kiểm tra
1. ĩQii kết thúc kiểm tra, cơ quan, người chủ trì việc kiểm tra phải báo cáo

kết quả với cấp trên có thẩm quyền, nếu phát hiện có sai phạm thì xử lý theo thâm
quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Báo
cáo kết quả kiểm tra phải nêu rõ kết quả đạt được; tồn tại, hạn chê, nguyên nhân
và bài học kinh nghiẹm; nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện; ừách nhiệm
của tồ chức, cá nhân liên quan; kiến nghị, đề xuất.

2. Định kỳ vào tháng cuối mỗi quý, các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân
huyện, thành phố báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tình hình kiêm tra việc
thi hàBh các vãn bản, công việc được giao thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

3. Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp chung, báo cáo ủy ban nhân
dân tỉnh tình hình kiểm tra việc thi Mnh vãn bản tại phiên họp Uy ban nhân dân
tỉnh thưÒTig kỳ vào cuối quý.

Điều 39. Kiểm ữa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Việc kiểm tra và xử lý vãn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quỵ

định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nãm 2015, Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật năm 2020,
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 cua Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
mọt số* điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết mọt số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bản quy
phạm pháp luật.

Chương VII
TIỂP KHÁCH, ĐI CÔNG TÁC

Điều 40. Chủ tịch ủy ban nhân dân tình, Phó Chủ iịch ủy ban nhân dân
tỉnh tíếp khách trong nước

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tửửi tiếp xã
giao, gặp mặt các đoàn đại biểu, khách đến ứiăm, làm việc tại địa phương khi:

a) Chủ tịch ủy ban nhân dân tình, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trực
tiếp mời hoặc theo chỉ đạo của cấp trên;

b) Tiếp khách theo đề nghị của Thủ tru'ởng sở, ban, ngành, Chủ tịch Uy
ban nhân dân huyện, thành phố, người đứng đầu các cơ quan, tồ chức chính trị -
xã hội cấp tỉnh;

c) Tiếp theo đề nghị của khách.
2. Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành

phố, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội câp tỉnh khi có nhu
cầu đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nỉiân dân tỉnh
tiếp khách phải có công văn đề nghị gửi Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó
Chu tịch ủy ban nhân dân tỉnh truủc ngày dự kiến tiếp ít nhất 02 (hai) ngày làm
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việc* công vãn nêu rõ nội dung, hình thức cuộc tiếp, số lượng khách, thời gian,
đỊa điem tiếp và kèm theo các hồ sơ cần thiết về: nội dung, thời gian, thành
phần, hoạt đọng của khách tại địa bàn tỉnh và các đề xuất, kiến nghị. Cơ quan
chu trì mời phai phối hợp với Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội
dung buổi tiểp và tổ chức buổi tiếp đạt kết quả tốt.

3. Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh có nhiệm vụ:
a) ,Báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân

dân tỉnh về đề nghị tiếp'khách của các cơ quan, đơn vị; thông báo kịp thời ý
laen của Chủ tịch ùy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dm
tỉnh cho các cơ quan liên quan biết, đồng thời đưa vào Lịch công tác tuần của
CM tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chu tịch ủy ban nhân dân tỉnh, khi được
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó CM tịch ủy ban nhân dân tỉnli đông ý;

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung cuộc tiếp.
Trường hợp cần thiết, theo chỉ đạo của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu
các cơ quan liên quan chuẩn bị một sô nội dung cụ thê của cuộc tiêp;

c) Mời các phóng viên truyền hình, báo chí dự để đưa tin vê cuộc tiêp
(nếu cần thiết);

d) Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức phục vụ và bảo đảm an toàn
cho cuộc tiếp; tổ chức triển khai thực hiện các công việc càn thiết sau cuộc tiêp.

Điều 41. Chủ tịch ủy ban nhân dân tính, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh tiếp khách nuức ngoài

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
tiếp khách nước ngoài, gồm các hình thức: Tiêp xã giao, tiêp làm việc (chính
thưc hoặc không chính thức) theo giới thiệu của các cơ quan Trung ương, đê
nghị của các cơ quan, tổ chức trong tỉnh và các đề nghị trực tiếp của khách với
CM tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các cơ quan, tổ chức trong tỉnh khi có nhu cầu đề nghị Chủ tịch ủy
ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh tiêp các đôi tác nươc
ngoài của cơ quan, tổ chức mình, phải có vãn bản đề nghị nêu rõ nội dung, hì^
thức cuộc tiếp; thành phần và tiêu sử tóni tăt của Trưởng đoàĩij các thanh vien
trong đoàn (nếu có); chương trình hoạt động của khách tại địa phương, các vân
đe lien quan khác. Các đề xuất và kiến nghị, gửi Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
hoặc Pho Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày dự kiến tiếp ít nhất 05
(năm) ngày làm việc.

3: Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quy định tại
khoản 3 Điều 40 Quy chế này, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức của tỉnh thực hi^n
đúng đưÒTig lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đảm bảo yêu câu vê chíĩiỊi tri, đoỊ
ngoại và nghi thức, tập quán, phong tục của Việt Nam; phối hợp chuân bị các nội
dung liên quan; bố ừi phương tiện đi lại, nơi ăn, nghỉ, tặng phẩm theo quy định.

4. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức trong tỉnh có kế hoạch tiếp khácli
nước ngoài, tuy không có nhu cầu đề nghị Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh, Phó
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Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tiếp, nhưng phải báo cáo bằng yăn bản về thành
phần kẫiách, nội dung và thời gian dự kiến tiêp, gửi Chủ tịch Uy ban nhân dân
tỉnh, đồng thời gửi Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh (trừ việc tiếp các nhà đầu
tư nước ngoài đang hoạt động tại địa phương).

Điều 42. Đi công tác địa phương, cơ sở
1. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh,

thành viên ủy ban nhân dân tỉnh phải dành thời gian (ít nhất mỗi tháng 01 lần) đi
cơ sở để kiểm tra, nắm tình hình ữiển khai thực hiện các chính sách, pháp luật
của Nhà nước, các quyết định, chỉ thị, nội dung tại các văn bản^ chỉ đạo của ủy
ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân
tỉnh; gặp gỡ tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân; nắm tình
hình ở cơ sở để kịp thời chỉ đạo và đề xuât những giải pháp giúp cơ sở khăc phục
Iđió khăn; tùy nội dung để tổ chức hình thức đi công tác cho phù hợp, bảo đảm
thiết ữiực và tiết kiệm, có thể báo ừước hoặc không báo ừước cho cơ sở.

2. Sau chuyến công tác, theo chỉ đạo của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh,
Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì,
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ban hành thông báo kết luận của
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; ữình Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh duyệt trước khi
phát hành; chủ ữì đôn đốc việc thực hiện các công việc nêu trong thông báo.

3. Trong truủng họp đột xuất, cấp bách, khi các địa phương gặp thiên tai,
dịch bệnh, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại nặng về người và tài sản, Chủ tịch Uy ban
nhân dân tỉnh quyết địiứi:

a) Thành lập Đoàn công tác liên ngành của ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ định
và giao quyền quyết định tại chỗ một số vấn đề cho Trưởng Đoàn công tác là
thành viên ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Trực tiếp hoặc ủy quyền Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tới hiện
trường chỉ đạo giải quyết công việc.

4. Trong thời gian Hội đồng nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân tỉnh họp,
các thànli viên ủy ban nhân dân tỉnli không bố trí đi công tác, trừ trường họp đặc
biệt được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đông ý.

5. Các thành viên ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ
tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phô đi công tác theo sự chỉ đạo hoặc ủy quyên
của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, khi về phải kịp thời báo cáo kêt quả làm việc
với Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phụ ừách lĩnh vực.

6. Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh có nhiệm vụ:
a) Xây dựng chương trình, kế hoạch đi thăm và làm việc tại các đơn vị, cơ

sở trên địa bàn tỉnh của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uy ban
nhân dân tỉnh;

b) Giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, cân đối chương trình đi công
tác của các thành viên ủy ban nhân dân tỉnh, để bảo đầm ửiiết thực, hiệu quả;



c) Theo dõi tình hình đi công tác của các thành viên ủy ban nhân dân
tỉnh báo cáo ữong phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh vào tháng 6 và cuôi năm.

Điều 43. Đi công tác nước ngoài
1. Việc tổ chức đi công tác nước ngoài của các tìiành viên ủy ban nhân dân

tinh Thủ 'toởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủỵ ban nhân dân huyện, thành phô
tìiực hiện nghiêm ứieo các quy định của Đảng và Uy ban nhân dân tĩiứi.

2. Các thành viên ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ
tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố khi đi công tác nước ngoài phải báo cáo
bằng văn bàn và chỉ được đi khi có sự đồng ý của Chủ tịch Uy ban nhân dân
tỉnh Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố
phải có văn bản ủy quyền cho cấp phó điêu hành, giải quyêt công việc trong thời
gian đi công tác. Sau khi đi công tác nựớc ngoài về, chậm nhất 07 (bảy) ngày
làm việc phải kịp thời báo cáo Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh kêt quả chuyên đi.

Chương VIII
CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 44. Công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của
ủy ban nhân dân tình, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

1. Trách nhiệm của Chủ tịch ủy ban nhân dân tmh:
a) Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm có báo cáo về tình hìiứi kinh tê-

xã hội, an nÌTili^ quốc phòng của địa phưcmg và các báo cáo chuyên đề, đột xuất
theo quy'định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trụng ương
và Thương'trực Tĩnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời, gửi các
thành viên ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biêu Quôc hội tỉrứi, Thủ tưởng sở,
ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phô;

b) ủy quyền cho Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tinh báo cáo hằng
tháng về công tác chỉ đạo, điều hành của Uy ban nhân dân tỉnh, tình hình nổi bật
trong tháng gửi Văn phòng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, Thường ừực HỘI
đồng nhân dân tỉnh, thành viên ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trường sở, ban, ngành,
Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉiứi có ứách nhiệm:
a) Tổ chức việc cung cấp và cập nhật vào cổng thông tm điện tử các

thông tin hàng ngày vả hàng tuần phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành và giải
quyết công việc thường xuyên của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh
bao gồm; các vấn đề quan trọng do các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện,
tliĂnh phố trình Chù tịch hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và các thông
tin nổi bật trong tuần về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương;

b) Phối hợp trao đổi thông tin với Văn phòng Tinh ủy, Văn phòng Đoàn
Đại biểu Quốc iiọi và Hội đồng nhân dân tỉnh; tham dự các cuộc họp giao ban
định kỳ giưa Chu tịch ủy ban nhân dân tỉnh với Thường trực Tỉnh ủy, Thường
teực Hội đồng nhân dân tỉnh;



c) Giúp ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra
báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ (hàng tháng, quý, 6 ứiáng, năm) do Sở
Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, biên soạn; tổng hợp các báo cáo chuyên đề, báo
cáo đột xuất theo quy định;

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng họp, đề xuất
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xử lý thông tin báo chí phản ánh hàng ngày,
hàng tuần; chủ động phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương báo cáo, tham
mưu ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý những
vấn đề nhạy cảm, dư liiận xã hội quan tâm;

đ) Thực hiện thông báo kết quả phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh để thông
báo các vấn đề quan trọng trong chỉ đạo điều hành của ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch ủy ban nhâti dân tỉnh;

e) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương kết nối,
cập nhật, tích hợp, chia sẻ dữ liệu và thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo.

3. Các SỞJ ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm
trình ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉiửi các loại báo cáo sau đây;

a) Các báo cáo tổng họp địrửL kỳ (hằng tháng, quý, 6 tháng, năm) về tình
hình kinli tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước, quốc phòng,
an ninh, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các nội
dung cần thiết khác.

Các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân huyện, thành phố gửi báo cáo về
Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh ừước
ngày 18 hàng tháng (báo cáo quý ừước ngày 18 tháng cuối quý, báo cáo 6 tháng
trước ngày 18 tháng 6, báo cáo 9 tháng trước ngày 18 tháng 9, báo cáo năm ừước
ngày 15 tháng 12); Cục Thống kê gửi Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kê
hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng họp báo
cáo, gửi Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 hàng tháng. Trường họp
số liệu báo cáo của Cục Thống kê có sự thay đổi thì Cục Thống kê phải thông báo
ngay cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.

Trườag hợp để chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của Trung ương và phục
vụ hội nghị Tỉnh ủy hoặc kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh,
Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh gửi văn bản yêu cầu về nội dung, tiến độ thời
gian gửi báo cáo phù họp yêu cầu phục vụ kỳ họp, hội nghị (không theo quy
định tại tiến độ nêu trên).

b) Các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của ủy ban nhân
dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Dự ứiảo các báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnÌL để trình Chính phủ, Thủ tướng Chữili phủ, các cơ quan Trung ưcmg, Tỉnh ủy, Hội
đồng nhân dân tỉnh ứieo sự phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân tmh.

d) Ngoài các loại báo cáo trên, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch
ủy ban nhân dân huyện, thành phố có ừách nhiệm thường xuyên ừao đổi thông



t- tin với các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố khác về các thông
tin có liên quan; thực hiện việc cung cấp ứiông tin theo chế độ và khi có yêu câu
phối họp của cơ quan khác.

4. Thủ ừưởng sở, ban, ngành, Chù tịch ủy ban nhân dân huyện, thành
phố có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kết nối, cập nhật thường xuyên dữ liệu,
tích hợp các hệ tiiống thông tin, cơ sở dữ liệu của sở, ban, ngành, địa phương
với Hẹ thống thông tin báo cáo của tỉnh qua Mạng Văn phòng điện tà liên
thông, ký số và cỉiịu ừách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông
tin dữ liệu, báo cáo.

Hằng tháng, Thủ trưởng sở, ban, ngành báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh Phó ,Chủ tịch ủy ban nhan dan tỉnh phụ ữách về công tác chỉ đạo, điều hành,
các nhiệm vụ được giao thuộc trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan.

Điều 45. Báo cáo tại phiên họp ủy ban nhân dân tình thường kỳ
1. Hằng tháng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo yề tình hình

kinh tế - xã hội và kiến nghị các nhiệm yụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác
chỉ đạo, điều hành, tình tình thực hiện chương trình công tác và các nhiệm vụ
ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Hằng quý, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo về công tác cải cách hành
chính, công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo vê
công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác thanh ừa, tình hình giải
quyet khieu nạt tố cáo; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, thu hút đâu tư
và tiến độ triển khai các dự án đầu tư; Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác và các quyết định tại các
phiên họp của ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tại phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 và tháng 12,
Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành
của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực hiện
Quy chế ,làm việc của ủy ban nhân dân tỉnh.

4i Các báo cáo đột xuất khác theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 46. Thông tin về hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở địa
phương cho Nhân dân

1. CM tịch ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên ủy ban nhân dân tỉnh
có trách .nhiệm thực hiện chế độ thông tin cho Nhân dân thông qua các báo cáo
của ủy ban nhân dân tỉnh trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biêu Quôc
hội tỉnh;, trả lời các chất vấn, kiến nghị của cử tri, của đại biểu Quôc hội tỉnh,
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; họp báo và trả lời phỏng vấn của cơ quan
thông tin đại chúng.



2. Chánh Vẫn phòng ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm;
a) Cung cấp thông tin cho các cơ quan ứiông tin đại chúng về hoạt động

của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh; về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của
địa phương theo quy địnli của pháp luật; trả lời những vấn đề dư luận xã hội và
báo chí quan tâm; thực hiện thông cáo báo chí.

b) Tổ chức công bố, phát hành rộng rãi các văn bản, các quy định, chíiủi
sách do ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịcỉi ủy ban nhân dân tình ban hành liên quan
đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trên địa bàn tỉnh.

3. Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, ữiành phố
có txách nhiệm:

a) Thực hiện nghiêm quy định về chế độ phát ngôn, chủ động cung cấp
thông tin cho báo chí va Nhân dan, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông
tin đại chúng tiếp cận kịp thời nguồn thông tin chính xác vê các sự kiện xảy ra
trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình;

b) Trả lời phỏng vấn của cơ quan thông tin đại chúng hoặc theo yêu cầu
của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; đưa tin để cơ quan thông tin đại chúng đăng
bài, phát tin tuyên truyền cho công tác của cơ quan, đơn vị; đê nghị cải chính
những nội dung đăng, phát tin sai sự thật;

c) Tăng cường quản lý công tác thông tin, báo chí chuyên ngành; không để
lộ các thông tin có nội dung thuộc danh mục bí mật cùa Nhà nước;

d) Thông báo công khai về tình hình thu và sử dụng các quỹ có huy động
đóng góp của nhân dân;

đ) Có địa chỉ thư điện tử cá nhân trên hệ thống thư điện tử của tỉnli, tài
khoản Mạng Văn phòng điện tử liên thông của tỉnh để nhận, gửi thông tin, tài liệu,
đơn thư, giấy mời họp, trao đổi ý kiến về các công việc có liên quan; sử dụng địa
chỉ thư điện tử có tên miền được cấp để ừao đổi công việc theo quy định; được
trang bị các phương tiện để phục vụ việc xử lý công việc, trao đổi thông tin.

Điều 47. Truyền thông tin trên mạng Internet
1. Các văn bản sau đây phải được đăng tải trên cổng thông từi điện tử của tỉnh:
a) Vãn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành;
b) Các văn bản của Nhà nước về chính sách, pháp luật mới; các dự thảo

văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh phải lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, của
các cơ quan, tổ chức, đối tượng chịu sự tác động của chính sách trong văn bản
theo quy định của pháp luật (trừ những văn bản có nội dung thuộc danh mục bí
mật nhà nước);

c) Các vãn bản về thủ tục hành chính, biểu mẫu đơn, tờ khai và văn bản
Iđiác được Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định.

2. Việc đăng tải thông tin ừên cổng Thông tin điện tử của tỉnh ứieo quy định
của pháp luật.



3. Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh có ứách nhiệm:
a) Khai thác và phổ biến những thông tin trên cổng thông tin điện tò của

Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo và ữiông tin liên quan
khác đề phục vụ có hiệu quà công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và lãnh
đạo ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Phối họp với các cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân huyện, thành
phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin; cập nhật
thường xuyên thông tin vào cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên mạng Internet
để đưa tin, tuyên truyền, phổ biến tình hình mọi mặt của địa phương tới cả trong
nước và quốc tế.

4. Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động phôi họp
với Vãn phòng ủy ban nhân dân tình để đăng tải thông tin chuyên ngành và thông
tin của đơn vị lên cổng thông tin điện từ của tỉnh và Công thông tin điện tử của
ngành, địa phương; có ừách nhiệm phân công, bô trí cán bộ và ứang bị cơ sở vật
chất đảm bảo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ ứiông tin ừong công tác quản lý
nhà nước ở ngành, địa phương; ữiực hiện chế độ ữao đôi thông tin, báo cáo qua
Mạng Văn phòng điện tử liên thông của tỉiứi ứieo quy định bảo đảm yêu câu nhanh,
chính xác, hiệu quả; ữiường xuyên theo dõi thông tin ừên Mạng Văn phòng điện tử
liên tìiông của tỉnh để kịp ứiời nhận văn bản chỉ đạo điêu hành và các thông tin do
ủy ban nhân dân tỉnh gửi để quán ừiệt, ừiên khai ứiực hiện.

Chương IX

Tỏ CHỨC THựC HIỆN
Điều 48. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Các thành viến ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành,
tịch ủy bán nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy cliế
này. Nếu vi phạm tùy ứieo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý tìieo quy định của pháp luật.

2.' Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện,
thành phố trên cơ sở quán triệt Quy chế làm việc của Uy ban nhân dân tỉnh, xem
xét đieu chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa
phương cho phù họp.

3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉiứi chủ trì, phối họp với Giám
đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm thường xuyên tlieo dõi, đôn đôc, kiêm tra việc thực
hiện Quy chế này ở các cấp, các ngành trong tỉnh và báo cáo ủy ban nhân dân
tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự khác nhau về ừình tự xử lý công
việc quy định txong Quy chế này và các văn bản của Uy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành thì áp dụng theo Quy chê này.

Trưò-ng hợp có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các sở, ban, ngàiứi, Chủ tịch
ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp.thời
phản ánVi về Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đê tham miiu Uy ban nliân dân tỉnh
xem xét và điều chỉnh cho phù hợp.
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